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Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Mục tiêu của chương: 

I. Về kiến thức.
- Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung.

- Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của hai cung theo hai dây tương ứng và ngược lại.

- Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối liên hệ giữa góc nội tiếp và cung bị chắn.

- Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

- Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, biết cách tính số đo của các góc trên.

- Hiểu bài toán quỹ tích cung chứa góc và biết vận dụng để giải những bài toán đơn giản.

- Hiểu định lí thuận và định lí đảo về tứ giác nội tiếp.

II. Về kỹ năng.
- Vận dụng được các định lí về số đo của cung để giải bài tập.
- Ứng dụng các định lí liên hệ giữa cung và dây để giải được bài tập và một số bài toán thực tế.
- Vận dụng được các định lí, hệ quả góc nội tiếp để giải bài tập.

- Vận dụng được các định lí về tứ giác nội tiếp để giải bài tập về tứ giác nội tiếp đường tròn.

- Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn để giải bài tập.
III. Tư duy và thái độ.

- Phát triển tư duy toán học, lôgic, khả năng quan sát, phân tích tìm tòi lời giải.

- Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

- Biết ứng dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống. 
NS:



NG:                                                                                                                 Tiết 37.


 §1. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG.
I. Mục tiêu.

- Về kiến thức: Hiểu khái niệm góc ở tâm, số đo của một cung,có thể chỉ ra hai cung tương ứng trong đó có một cung bị chắn.

- Về kỹ năng:  + Thành thạo cách đo góc ở tâm bằng thước đo góc, thấy rõ sự tương ứng giữa số đo( độ ) của cung và của góc ở tâm chắn cung đó trong trường hoạp cung nhỏ hoặc cung nửa đường tròn.Biết suy ra số đo( độ ) của cung lớn.

                       + Biết so sánh hai cung trên một nửa đường tròn căn cứ vào số đo của chúng.
                     + Hiểu và vận dụng được đ/l “ cộng hai cung”.

                      + Biết phân chia trường hợp để tiến hành chứng minh, biết khẳng định tính đúng đắn của một mệnh đề khái quát bằng một chứng minh và bác bỏ một mệnh đề khái quát bằng một phản ví dụ.

- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ hình vẽ H1, H3. Thước thẳng, thước đo góc, compa.
- H: Thước thẳng, thước đo góc, compa.

III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.

- Tự nghiên cứu SGK.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm  tra bài cũ.

( không kiểm tra bài cũ)

C. Dạy học bài mới.
- G: Giới thiệu sơ lược chương III: Học về các loại góc với đường tròn (góc ở tâm, góc nội tiếp, ...), quỹ tích cung chứa góc, tứ giác nội tiếp, .... Hôm nay ta nghiên cứu "Góc ở tâm và số đo cung".
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(12p)
G: Treo bảng phụ H1-Sgk/67

? Góc AOB có đặc điểm gì?

H: Ðỉnh góc là tâm đường tròn
G: Giới thiệu: [image: image3.png]AOB



 là một góc ở tâm.

? Vậy thế nào là góc ở tâm?
? [image: image5.png]COD



 có phải là góc ở tâm không? Số đo?
H:[image: image7.png]COoD



 là góc ở tâm, vì đỉnh góc là tâm đường tròn
G: Các cạnh của góc chia đ.tròn thành 2 cung. Với góc α (00<
[image: image8.wmf]a

<1800), cung nằm bên trong góc gọi là "cung nhỏ", cung nằm ngoài góc là "cung lớn"

 Giới thiệu kí hiệu cung.
[image: image1.wmf]? Chỉ ra cung nhỏ, cung lớn trong hình vẽ?
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H: Cung nhỏ: AmB
Cung lớn: AnB

G: Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn của góc.
? Hãy chỉ ra các cung bị chắn?
H: làm bài 1-Sgk/68theo nhóm. Sau 2p bcáo cáo kq.

a,900; b,1500; c,1800; d,00; e,1200.
?NX?
G: Lưu ý: số đo góc α < 1800.
	[image: image924.wmf]t
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1. Góc ở tâm.
* Ðịnh nghĩa: Sgk/66
 [image: image9.png]
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+ Góc ở tâm: [image: image11.png]AOB,COD



.

+ Cung nhỏ: AmB

+ Cung lớn: AnB

	Hoạt động 2.(5p)

H: Đọc SGK trả lời câu hỏi:

?Số đo cung là gì?

? Số đo của một nửa đường tròn bằng bao nhiêu?
G: Chốt định nghĩa .

H: Ðọc to định nghĩa Sgk/67.
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? Vậy số đo cả đường tròn là bao nhiêu?

[image: image928.emf]

? Cho [image: image13.png]AOB




. Tính số đo AmB, số đo AnB?
G: Giới thiệu kí hiệu số đo cung.
 Lưu ý: 00 [image: image15.png]


 số đo góc [image: image17.png]


 1800
            00 [image: image19.png]


 số đo cung [image: image21.png]


 3600

H: Đọc chú ý Sgk/67.
	2. Số đo cung.

* Ðịnh nghĩa: Sgk/67

[image: image23.png]AOB
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 thì
sđAmB = α
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sđAnB = 3600 - α 

* Chú ý: Sgk/67

	Hoạt động 3.(12p)
G: Ta chỉ so sánh hai cung trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau.

 Cho hình vẽ:

? Có nhận xét gì về hai cung [image: image25.png]AC,CB



?

H: Có số đo bằng nhau.

 G: sđ[image: image27.png]AC



 = sđ[image: image29.png]CB



 ta nói [image: image31.png]


.

[image: image931.emf]�

C

�

n

�

F

�

D

�

m

�

B

�

A

�

O

[image: image932.emf]�

R

�

2

�

R

�

1

�

O

[image: image933.emf]�

m

�

60



�

R

�

B

�

A

�

O

[image: image934.emf]�

N

�

I

�

M

�

H

�

B

�

A

�

O

? So sánh sđ[image: image33.png]AB



 và sđ[image: image35.png]AC



?

H:  AOB > AOC=>sđAB > sđAC

G: sđ[image: image37.png]AB



 > sđ[image: image39.png]AC



 ta nói: [image: image41.png]AB > AC



.

? Vậy trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau, khi nào ta nói hai cung bằng nhau? cung này lớn hơn cung kia.

? Làm thế nào để vẽ hai cung bằng nhau?

H: Vẽ hai góc ở tâm có cùng số đo.
? Làm ?1?
	3. So sánh hai cung.
           
[image: image42.png]



sđ[image: image44.png]AB



  = sđ[image: image46.png]AC



 => [image: image48.png]AB



 = [image: image50.png]AC




sđ[image: image52.png]AB



 > sđ[image: image54.png]AC



 =>  [image: image56.png]AB



 > [image: image58.png]AC






	Hoạt động 4. (8p)

? So sánh sđ[image: image60.png]AB



 với sđ[image: image62.png]AC



 + sđ[image: image64.png]CB



?

H: Ðo và so sánh.
G: Trong trường hợp C thuộc cung lớn ta cũng có kết quả trên.
? Vậy khi nào ta có: sđ[image: image66.png]AB



 =
[image: image67.wmf] sđ[image: image69.png]AC



 + sđ[image: image71.png]CB



?
? Hãy c.minh định lý trong t.hợp C thuộc cung nhỏ AB?

G: Gợi ý chuyển số đo cung sang số đo của góc ở tâm chắn cung đó?
	4. Khi nào thì sđ[image: image73.png]


 = sđ[image: image75.png]AC



 + sđ[image: image77.png]CB



.

* Ðịnh lý: Sgk/68
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	Hoạt động 5. ( 3p )
H: Chia 2 nhóm làm trong vòng 1p. Đại diện 2hs nêu kq.

?Nx?

G: Chốt kq, cách làm.
	Luyện tập.

[image: image936.emf]Bài 3- SGK/69

H.5: sđAmB = 1250 
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=> sđAnB = 3600 – 1250 = 2350 
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H.6: sđAmB=650
=> sđAnB = 3600 – 650 = 2950 


D. Củng cố.

? Qua bài học ta cần nắm những kiến thức chính nào?
? Ta chỉ so sánh hai cung khi nào?
- Cho hình vẽ:
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[image: image944.emf]Các khẳng định sau đúng hay sai?


a, AB = CD

b, sđAB = sđCD
G: Chốt lại các k/thức cơ bản của bài. Lưu ý hs chỉ so sánh 

Hai cung nếu nó dcùng thuộc một đường tròn hoặc trong 

2 đtròn bằng nhau
E. Hướng dẫn về nhà.

- Học thuộc các định nghĩa, định lý.

- BTVN: 2, 4, 5/69-Sgk .
HD: + Bài 4: Dựa vào t/c tam giác vuông cân.

         + Bài 5: dựa vào t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau.

V. Rút kinh nghiệm.

- ……………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………… 
NS:



NG:                                                                                                                Tiết 38.


 
                   LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Củng cố cách xác định góc ở tâm, xác định số đo cung bị chắn hoặc số đo cung lớn.

- Kĩ năng: Biết so sánh hai cung, vận dụng định lý về cộng hai cung. Biết vẽ, đo cẩn thận và suy luận lôgíc.

- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Compa, thước thẳng, bảng phụ.

- H: Ôn lý thuyết và chuẩn bị bài tập về nhà.

III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.

- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.
- Quan sát trực quan.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm  tra bài cũ.

?H1: Phát biểu định nghĩa góc ở tâm, định nghĩa số đo cung? Phát biểu cách so sánh hai cung? Khi nào sđ[image: image79.png]AB



 = sđ[image: image81.png]AC



 + sđ[image: image83.png]CB



?

C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

H: Đọc đề bài

? Muốn tính số đo các góc ở tâm AOB, BOC, COA ta làm như thế nào?
G: HD ta cm các góc: [image: image85.png]


 bằng nhau và có tổng bằng 3600 => số đo mỗi góc.
? Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C ntn?
H: Dựa vào số do góc ở tâm.

H: Trình bày vào vở, 1hs lên bảng .

? Nx kq, cách trình bày?
	1. Bài 6 - Sgk/69
[image: image86.png]



a, Có [image: image88.png]


AOB = [image: image90.png]


BOC = [image: image92.png]


COA (c.c.c)

=> [image: image94.png]


 

Mà [image: image96.png]AOB + AOC + BOC = 360°



 => [image: image98.png]BOC =360°/3 = 120°




b, sđ
[image: image99.wmf]»

AB

= sđ
[image: image100.wmf]»

BC

 = sđ
[image: image101.wmf]»

AC

= 1200.    

sđ
[image: image102.wmf]¼

ABC

 = sđ
[image: image103.wmf]¼

BCA

 = sđ
[image: image104.wmf]¼

CAB

 = 2400.

	Hoạt động 2.

G: Ðưa hình vẽ lên bảng.

H: quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi của bài toán.

? Có nhận xét gì về số đo các cung nhỏ : AM, CP, BN, DQ?

? Nêu các cung nhỏ bằng nhau?

? Nêu tên các cung lớn bằng nhau ?
? Qua BT em rút ra được chú ý gì khi đi so sánh 2 cung ?

G: Lưu ý hs : 2 cung có cùng số đo chưa chắc đã bằng nhau, ta chỉ so sánh chúng khi chúng nằm trên cùng một đường tròn hoặc trên 2 đtròn bằng nhau.
	2. Bài 7 - Sgk/69.
[image: image105.png]



a, Cung nhỏ: 
[image: image106.wmf]¼

»

»

»

AM,CP,BN,DQ

 có cùng số đo.

b, 
[image: image107.wmf]¼

»

»

»

AMDQ;BNCP

==


    
[image: image108.wmf]»

¼

»

»

AQMD;BPNC

==


c, 
[image: image109.wmf]¼

¼

AQDMQAMD

=

 hoặc 
[image: image110.wmf]¼

¼

BPCNPBNC

=



	Hoạt động 3.

? Cho (O; R) đường kính AB, gọi C là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ dây CD = R. Tính góc ở tâm DOB? Có mấy đáp số ?

H : vẽ hình, ghi GT; KL.
? Bài toán xảy ra mấy trường hợp?
H: 2 TH: D thuộc cung nhỏ BC và thuộc cung nhỏ AC.

? Nêu cách tính?

G: Sử dụng đ/l cộng số đo cung.
H: Hoạt động nhóm:

Nửa lớp làm TH a

Nửa lớp làm TH b

G: Theo dõi hướng dẫn Hs làm bài cho chính xác.
G: Đưa đáp án, y/c hs trao đổi bài nx.

	3. Bài toán.

[image: image111.png]



a, D thuộc cung nhỏ BC
- Có sđ
[image: image112.wmf]»

AB

 = 1800   (nửa đường tròn).
  C là điểm chính giữa 
[image: image113.wmf]»

AB

 => sđ
[image: image114.wmf]»

CB

= 900
- Có CD = OC = OD = R

=> [image: image116.png]


OCD là [image: image118.png]


 đều
=> [image: image120.png]COD



 = 600 
[image: image121.wmf]Þ

 sđ
[image: image122.wmf]»

CD

= 600
- Vì D thuộc cung nhỏ BC

[image: image123.wmf]Þ

sđ
[image: image124.wmf]»

BC

 = sđ
[image: image125.wmf]»

BD

 + sđ
[image: image126.wmf]»

CD



[image: image127.wmf]Þ

sđ
[image: image128.wmf]»

BD

 = sđ
[image: image129.wmf]»

BC

 – sđ
[image: image130.wmf]»

CD

 = 900 – 600 = 300 
[image: image131.wmf]Þ

 [image: image133.png]BOD



 = 300.
b, D thuộc cung nhỏ AC ( D [image: image135.png]


 D' ).
[image: image137.png]BOD



' = sđ
[image: image138.wmf]¼

BD'

 = sđ
[image: image139.wmf]»

BC

 + sđ
[image: image140.wmf]¼

CD'


          = 900 + 600 = 1500.


D. Củng cố.
? Muốn tính số đo cung ta làm ntn?

? Khi so sánh 2 cung ta cần chú ý gì?

?Cách tính số đo cung?
- BT (bảng phụ): Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a, Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.




Ð
b, Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.




S
c, Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn.



S
d, Hai cung trong một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn. 
Ð

E. Hướng dẫn về nhà.

- Ôn lại lý thuyết, xem các bài đã chữa.

- BTVN: 9/70-Sgk  +  5, 6/75-Sbt.
HD: BT9:  Sử  dụng đ/l cộng số đo cung.

HDCBBS: Ôn lại k/n dây và các t/c có lien quan đến dây.

V. Rút kinh nghiệm.

- ……………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………… 

NS:



NG:                                                                                                                 Tiết 39.


 §2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu và biết sử dụng các cụm từ “ cung căng dây” và “ dây căng cung”. Phát biểu được các định lí 1 và 2, chứng minh được định lí 1. Hiểu được vì sao các định lí 1 và 2 chỉ phát biểu đối với các cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau.

- Kĩ năng: Bước đầu vận dụng được hai định lí vào bài tập.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ.

- H: Bảng nhóm.

III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm  tra bài cũ.

?H1: Phát biểu định góc ở tâm? Định nghĩa số đo cung? 

C. Dạy học bài mới.
- Vẽ (O) và một dây AB và giới thiệu: người ta dùng cụm từ “ cung căng dây” hoặc “ dây căng cung” để chỉ mối liên hệ giữa cung và dây có chung hai mút.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(18p)
G: Cho (O), có cung nhỏ AB bằng cung nhỏ CD. Em có nhận xét gì về hai dây căng hai cung đó?

H: Vẽ hình, suy nghĩ trả lời câu hỏi: AB = CD.

? Hãy cm nhận xét đó?

H: [image: image142.png]AAOB = A COD



 (c.g.c)[image: image144.png]


 AB = CD.

? Phát biểu thành tính chất?

? Nêu mệnh đề đảo của tc trên?

H: Hai dây bằng nhau căng 2 cung bằng nhau.

? Cm mệnh đề đảo?

H: [image: image146.png]AAOB = A COD



 ( c.c.c) [image: image148.png]


 [image: image150.png]AOB = COD



 [image: image152.png]


 cung AB bằng cung CD.

? Vậy liện hệ giữa cung và dây ta có ĐL nào?

H: p/b lại ĐL. Ghi GT,KL của đ/l.

G: Nhấn mạnh: ĐL này áp dụng với hai cung nhỏ trong cùng một đg tròn hoặc hai đg tròn bằng nhau ( hai đg tròn có cùng bán kính). Nếu cả hai cung đều là cung lớn thì định lí vẫn đúng.

? Đ/l trên dùng để giải dạng BT nào?

H: CM 2 dây hoặc 2 cung bằng nhau.

? Làm bài 10 – Sgk/71?

H: Hoạt động nhóm, 2hs b/cáo kq.

? Nx?

G: Chốt lại kết quả.
	1. Định lí 1.

* Định lí: Sgk/71.

[image: image153.png]



AB = CD [image: image155.png]


 
[image: image156.wmf]»

»

ABCD

=


Bài 10- Sgk/71.

a,Vẽ đtròn (O;R). Vẽ góc ở tâm có số đo bằng 600. Góc này chắn cung AB có số đo bằng 600.

[image: image157.png]- [Khong ten 1]
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[image: image159.png]


AOB cân và có [image: image161.png]


 = 600[image: image163.png]



Là tam giác đều [image: image165.png]


 AB = R

b,Lấy điểm A1 tùy ý trên đtròn bk R. Dùng compa có khẩu độ bằng R vẽ các điểm A2, A3, A4, A5, A6. Cách vẽ này cho biết có 6 dây cung bằng nhau: A1A2 = A2A3 =…= A6A1  = R, Suy ra có 6 cung bằng nhau.

	Hoạt động 2.(7p)
? Cho (O), có cung nhỏ AB lớn hơn cung nhỏ CD. Hãy so sánh dây AB và CD.

H: 
[image: image166.wmf]»

AB

nhỏ > 
[image: image167.wmf]»

CD

nhỏ, ta thấy AB > CD.

G:  Kđ: Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.

b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.

H: Đọc nội dung đ/l.

? Hãy nêu gt, kl của ĐL?

? Đ/l này áp dụng để giải dạng BT nào?
	2. Định lí 2.
* Định lí: Sgk/71.

[image: image168.png]




[image: image169.wmf]»

AB

nhỏ > 
[image: image170.wmf]»

CD

nhỏ [image: image172.png]


 AB > CD.

	Hoạt động 3.(17p)
H: Đọc y/c bài toán; Vẽ hình; ghi GT,KL.
? Nêu cách CM?

G: Tóm tắt theo sơ đồ:

                sđ
[image: image173.wmf]»

AC

= sđ
[image: image174.wmf]»

BD


                         [image: image176.png]


   

 sđ
[image: image177.wmf]¼

AM

 - sđ
[image: image178.wmf]¼

CM

= sđ
[image: image179.wmf]»

BN

 - sđ
[image: image180.wmf]¼

DN


                          [image: image182.png]


   

sđ
[image: image183.wmf]¼

AM

 = sđ
[image: image184.wmf]»

BN

   ;    sđ
[image: image185.wmf]¼

CM

= sđ
[image: image186.wmf]¼

DN


            [image: image188.png]


                         (cm tương tự)

[image: image190.png]AOM = BON



   

            [image: image192.png]


  

[image: image194.png]A= AOM



; và [image: image196.png]-




[image: image198.png]B = BON



.

( các góc sole trg)

H: Dựa vào sơ đồ trình bày lời giải vào vở, 1hs đứng tại chỗ trả lời.

G: Tượng tự hs chứng minh phần b.

? Phát biểu nội dung bài toán thành đ/l?

G: Chốt lại ND đ/l, được vận dụng trong BT.
	* Luyện tập.
Bài 13- Sgk/ 72.

a,Tâm O nằm ngoài 2 dây sg sg AB và CD:
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Kẻ đk MN[image: image201.png]


AB, ta có [image: image203.png]A= AOM




[image: image205.png]B = BON



 ( các góc so le trong) mà [image: image207.png]-



 ( [image: image209.png]


OAB cân tại O) nên [image: image211.png]AOM = BON



, suy ra:

sđ
[image: image212.wmf]¼

AM

 = sđ
[image: image213.wmf]»

BN

 (1)

tương tự ta có: sđ
[image: image214.wmf]¼

CM

= sđ
[image: image215.wmf]¼

DN

 (2)

Vì C nằm trên cung AM và D nằm trên cung BN, từ (1) và (2) suy ra:

sđ
[image: image216.wmf]¼

AM

 - sđ
[image: image217.wmf]¼

CM

= sđ
[image: image218.wmf]»

BN

 - sđ
[image: image219.wmf]¼

DN


hay sđ
[image: image220.wmf]»

AC

= sđ
[image: image221.wmf]»
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Hs chứng minh tương tự.


D. Củng cố.(1p)
? Phát biểu nội dung 2 định lí của bài ? Ứng dụng của đ/l trong dạng BT?
G: Chốt lại các kiến thức cơ bản của bài và ứng dụng trong giải BT.

E. Hướng dẫn về nhà.

- Học kĩ lí thuyết và xem lại bài 14 – Sgk/72. 

- BVN: 11, 12,14–Sgk/72.

HD: BT 11: a, Đưa về so sánh hai dây.

                    b, Chứng minh 2 bằng nhau dựa vào t/c đường trung tuyrns của tam giác vuông.

HDCBBS:  Xem trước bài sau.

V. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………..
NS:



NG:                                                                                                                 Tiết 40.


            §3. GÓC NỘI TIẾP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu được những góc nội tiếp trên một đường tròn và phát biểu được định nghĩa về góc nội tiếp. Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc nội tiếp.

- Kĩ năng: H nhận biết được (bằng cách vẽ hình) và chứng minh được các hệ quả của định lí góc nội tiếp.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng nhóm, thước, compa, thước đo góc.

- H: Bảng phụ, thước, compa, thước đo góc.

III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.
IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm  tra bài cũ.(1p)
?H1: Phát biểu định nghĩa góc ở tâm?

C. Dạy học bài mới.

	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(9p)
G: Đưa ra H13 – Sgk/73.

? Có nhận xét gì về góc [image: image224.png]BAC



?

H: Đỉnh nằm trên đường tròn, hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

G: Giới thiệu góc BAC được gọi là góc nội tiếp.

? Góc nội tiếp là gì?

H: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

G: Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Ví dụ ở H13a) cung bị chắn là cung nhỏ BC; ở H13b) cung bị chắn là cung lớn BC. Đây là góc khác góc ở tâm vì góc ở tâm chỉ chắn cung nhỏ hoặc nửa đường tròn.

? Làm ?1 – Sgk/73?

H: Đứng tại chỗ trình bày.

G:  Chốt lại kết quả ?1:

H14:

a, Là góc ở tâm, không phải góc nội tiếp.

b, Đỉnh nằm trong đường tròn.

c, Đỉnh nằm bên ngoài đường tròn.

d, Đỉnh nằm ngoài đường tròn.

H15: a, hai cạnh không chứa hai dây cung của đường tròn.

b, Chỉ có một cạnh chứa dây cung.

G: Ta đã biết góc ở tâm có số đo bằng số đo của cung bị chắn ([image: image226.png]


 1800). Còn số đo góc nội tiếp có qhệ gì với số đo của cung bị chắn?


	1. Định nghĩa
* Định nghĩa – Sgk/72

[image: image227.png]



[image: image228.png]



[image: image230.png]BAC



 là góc nội tiếp

[image: image231.wmf]»

BC

 là cung bị chắn.

	Hoạt động 2.(18p)
? Làm ?2 – Sgk/73?

H: Thực hành đo trong Sgk:

 + Dãy 1 đo ở H16-Sgk.

 + Dãy 2 đo ở H17-Sgk. 

+ Dãy 3 đo ở H18-Sgk.

? Qua ?2 rút ra được KL gì?

H:Số đo của góc nội tiếp [image: image233.png]BAC



 bằng một nửa số đo của cung bị chắn.

G: Nêu ND đ/l.

H: Đọc ĐL – Sgk/73.

? Nêu giả thiết, kết luận của ĐL?

G: Ta sẽ cm ĐL trong 3 trg hợp: 

+ Tâm đường tròn nằm trên một cạnh của góc.

+ Tâm đg tròn nằm bên trong góc.

+ Tâm đg tròn nằm bên ngoài góc.

H: vẽ hình, ghi gt, kl thợp 1.

? Hãy cm định lí trong trg hợp 1?

G: HD sử dụng đ/l về góc ngoài của của tam giác.

H: Trình bày Cm như SGK.

? Nếu 
[image: image234.wmf]»

BC

 = 700 thì 
[image: image235.wmf]·

BAC

 có số đo bằng bao nhiêu?

H: 
[image: image236.wmf]·

BAC

 = 350
? Hãy cm đl trong trg hợp tâm O nằm bên trong góc?

G: Để áp dụng được trường hợp a) ta vẽ đường kính AD.

? Hãy cm 
[image: image237.wmf]·

BAC

 = 
[image: image238.wmf]1

2

sđ
[image: image239.wmf]»

BC

?

H: Sử dụng kq của câu a để cm.

- Hdẫn H trường hợp tâm O nằm bên ngoài góc (vẽ đường kính AD).
	2. Định lí
* Định lí – Sgk/73

GT

[image: image241.png]BAC



 là góc nội tiếp (O)

KL

[image: image242.png]son 1 —
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[image: image244.png]
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	Hoạt động 3.(10p)
? Cho hình vẽ sau:

[image: image246.png]i\
N




Có AB là đường kính, 
[image: image247.wmf]»

»

ACCD

=

.

a) Cm 
[image: image248.wmf]·

·

·

ABCCBDAEC

==

;

b) So sánh 
[image: image249.wmf]·

AEC

 và 
[image: image250.wmf]·

AOC

;

c) Tính 
[image: image251.wmf]·

ACB

.

H:[image: image253.png]a, ABC



 = [image: image255.png]AEC



 = 
[image: image256.wmf]»

1

2

sdAC

;
[image: image257.wmf]·

»

1

2

CBDsdCD

=

. Mà cung AC và cung CD bằng nhau suy ra ta có đpcm.

b,[image: image259.png]



c,[image: image261.png]



? Phát biểu ND bài toán thành đ/l?

G: => ND của hệ quả.

H: Đọc hệ quả.

? Ứng dụng của hq trong các dạng BT nào?

H: Làm ?3 vào vở.

	3. Hệ quả.
Trong một đường tròn:

a) Các góc nội tiếp bằng  nhau chắn các cung bằng nhau.

b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

	Hoạt động 4.

H: Hoạt động nhóm bài 15. Đại diện 1 nhóm báo cáo kq, nhóm khác nx.

G: Chốt: Các góc nội tiếp cùng chắn 1 cung thì bằng nhau nhưng các góc nội tiếp bằng nhau thì chưa chắc đã chắn cùng 1 cung.

G: Bảng phụ h.20

H: Đọc y/c bài 18- sgk

H: Đứng tại chỗ trả lời.
	Luyện tập.

Bài 15- Sgk/75.

a, Đúng;       b, Sai.

Bài 18- Sgk/75.

[image: image263.png]PBQ = PCQ



 vì là góc nội tiếp cùng chắn cung PQ.


D. Củng cố.(5p)
? Phát biểu đnghĩa góc nội tiếp? Tính chất, hệ quả góc nội tiếp?

? Các t/c trên được sử dụng để giải dạng toán nào?

G: Chốt lại ND bài học và các dạng BT sử dụng các kiến thức vừa học.

E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Học kĩ lí thuyết.

- BVN: 16, 17,19– Sgk/75. 

HD: Bài 16: Sử dụng t/c của góc nội tiếp và góc ở tâm.

Bài 19: Sử dụng t/c góc nội tiếp chắn nửa đường tròn và t/c ba đg cao trong                                tam giác.

V. Rút kinh nghiệm.

- ………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………. 
NS:



NG:                                                                                                                 Tiết 41.


 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H được củng cố định nghĩa, định lí và các hệ quả của góc nội tiếp.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng vẽ hình theo đề bài, vận dụng các tính chất của góc nội tiếp vào chứng minh hình.
- Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Bảng phụ, thước thẳng, êke, compa.

- H: Thước kẻ, compa, êke, bảng nhóm.

III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-  Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.                                           - Tự nghiên cứu SGK.

IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm  tra bài cũ.(5p)
?H1: a) Phát biểu định nghĩa và định lí góc nội tiếp?

b) Trong các câu sau, câu nào sai?

A. Các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

B. Góc nội tiếp bao giờ cũng có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

C. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

D. Góc nội tiếp là góc vuông thì chắn nửa đường tròn.

(Đáp án: câu B sai vì thiếu điều kiện góc nội tiếp nhỏ hơn 900).

?H2: Chữa bài 19 – Sgk/75?

C. Dạy học bài mới.(33p)
	HĐ của GVvà HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.
? Nhận xét?

G: Chốt kq, lời gải.
? Trong bài tập này ta đã sử dụng kiến thức nào để CM?

H: Dựa vào t/c đồng quy của ba đường caovà t/c của góc nội tiếp.

G: Nếu H vẽ tam giác nhọn, thì G đưa ra TH tam giác tù. 
	Chữa Bài 19 – Sgk/75.

	
	[image: image265.png]


SAB có 

[image: image267.png]AMB = ANB = 90



0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => AN [image: image269.png]


 SB, BM [image: image271.png]


 SA.


	[image: image272.png]o
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	Vậy AN và BM là hai đường cao của tam giác SAB => H là trực tâm => SH thuộc đường cao thứ 3 (vì trong một tam giác, ba đường cao đồng quy) => SH [image: image274.png]


 AB.

	Hoạt động 2.

? Làm bài 20 – Sgk/76?

H: Đọc yêu cầu BT, vẽ hình, ghi gt, kl của bài.

? Nêu các cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng?Trong bài này ta sử dụng cách nào?

G: HD: Trong bài nay ta sẽ chứng minh góc CBD là góc bẹt hay [image: image276.png]


0.

? Cách chứng minh?

H: Chứng minh các [image: image278.png]CBAva ABD



 bằng 900 vậ dụng t/c góc nội tiếp chắn nửa đường tròn.

H: Làm vào vở, 1hs len bảng trình bày.

?NX?
	Tổ chức luyện tập.

 Bài 20 – Sgk/76.
[image: image279.png]



Ta có [image: image281.png]


0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => [image: image283.png]


0 => C, B, D thẳng hàng.



	Hoạt động 3.

? Làm bài 21 – Sgk/76?

H: đọc yêu cầu BT.

Vẽ hình, ghi gt, kl của bài
? Dự đoán tam giác MBN là tam giác gì?

H: Tam giác MBN là tam giác cân tại M.

? Nêu các cách cm một tam giác là tam giác cân? Trong bài này ta sử dụng cách nào?

G: Trong bài này cm 2 góc ở đáy bằng nhau.

? Cách cm [image: image285.png]


?

G: Tóm tắt theo sơ đồ:

    [image: image287.png]


MBN cân tại B

                [image: image289.png]



           [image: image291.png]
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H:Trình bày lời giải.                                

	3. Bài 21 – Sgk/76.

[image: image296.png]



(O) và (O’) là hai đường tròn bằng nhau, cùng căng dây AB => 
[image: image297.wmf]¼
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Có [image: image299.png]


 = 
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 = 
[image: image304.wmf]1

2

sđ(theo đl góc nội tiếp) => [image: image306.png]


= [image: image308.png]


 => [image: image310.png]


MBN cân tại B.

	Hoạt động 4.

? Làm bài 26 – Sgk/76?

H: Đọc yêu cầu của bài. Vẽ hình, ghi gt, kl của bài.

H: Hoạt động nhóm trình bày lời giải.

G: HD Sử dụng HT liên hệ giữa cạnh và đ/c trong [image: image312.png]


 ABC.

H:Đại diện 1 nhóm báo cáo kq.

? NX giữa các nhóm?

G: Chốt lại kiến thức đã sử dụng.
	4. Bài 22 – Sgk/76.

	
	Có [image: image314.png]AMB = 90



0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => AM là đường cao của [image: image316.png]


vuông ABC => MA2 = MB.MC (hệ thức giữa  
	[image: image317.png]




	
	cạnh và đường cao trong tam giác vuông)


D. Củng cố.(5p)

? Nêu các dạng bài đã chữa? Cách làm?

? Các kiến thức đã dung để giải BT?
Các câu sau đúng hay sai?

a) Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có cạnh chứa dây cung của đường tròn.










Sai
b) Góc nội tiếp luôn có số đo bằng nửa số đo của cung bị chắn.


Đúng
c) Hai cung bị chắn giữa hai dây song thì bằng nhau.



Đúng
d) Nếu hai cung bằng nhau thì dây căng cung sẽ song song.


Sai
G: CHốt lại các kiến thức hs cần lưu ý.
E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Ôn kĩ lí thuyết và xem lại các BT đã chữa.

- BVN: 23,24, 25, 26 –Sgk/76. 

HDVN: Bài 24: Sử dụng kq của bài 23.

              Bài 25 Sử dụng t/c của tam giác cân.

HDCBBS: Ôn lại đ/n và t/c của tiếp tuyến
V. Rút kinh nghiệm.

-……………………………………………………………………………………… 

-……………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………. 
NS:  



NG:                                                                                                                 Tiết 42.
     

              §4. GÓC TẠO BỞI TIA TIÊP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: H hiểu được thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. H phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (3 trường hợp).

- Kĩ năng: áp dụng được định lí vào giải bài tập.
- Thái độ: Rèn suy luận lôgic trong chứng minh hình học, rèn tính cẩn thận, chính xác, trình bày có khoa học.

II. Chuẩn bị.

- G: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ.

- H: Thước thẳng, compa.

III. Phương pháp.

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.


- Luyện tập và thực hành.
- Hợp tác trong nhóm nhỏ.



-Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.
IV. Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định tổ chức.

- Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm  tra bài cũ.(5p)
?H1: Phát biểu định nghĩa, định lí góc nội tiếp? 

C. Dạy học bài mới.
- Mối quan hệ giữa góc và đường tròn đã thể hiện qua góc ở tâm, góc nội tiếp. bài học hôm nay ta xét tiếp mối quan hệ đó qua góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
	HĐ của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(13p)
G: Vẽ hình 22 – Sgk/77 lên bảng phụ.

? Trên hình ta có góc CAB là góc nội tiếp của (O). Nếu dây AB di chuyển đến vị trí tiếp tuyến của (O) tại tiếp điểm A thì góc CAB có còn là góc nội tiếp nữa không?

H: Góc CAB không là góc nội tiếp (hoặc vẫn là góc nội tiếp).

G: Góc CAB lúc này là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, là một trường hợp đặc biệt của góc nội tiếp, đó là trường hợp giới hạn của góc nội tiếp khi một cát tuyến trở thành tiếp tuyến.

G: Vẽ hình lên bảng và giới thiệu góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

? Vậy thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

Một góc phải troả mãn những đ/k gì để là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

G: Nhấn mạnh: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây dây cung phải có: 

+ đỉnh thuộc đường tròn;

+ một cạnh là một tia tiếp tuyến.

+ cạnh kia chứa một dây cung của đường tròn.

? Làm ?1 – Sgk/77?

H: Đứng tại chỗ trả lời.

? Làm ?2 – Sgk/77?

H: 3 hs lên bảng, lớp làm vào vở.

 ? Qua kết quả ?2 ta có nhận xét gì?

H: Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn.

G: Ta sẽ chứng minh kết luận này. Đó chính là định lí góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
	1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

[image: image318.png]



[image: image320.png]BAx, BAy



 là các góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

- [image: image322.png]BAx



 có cung bị chắn là cung nhỏ AB.

- [image: image324.png]BAy



 có cung bị chắn là cung lớn AB.

* Khái niệm – Sgk/77.

	Hoạt động 2.(15p)
? H đọc định lí?

G: Có 3 trg hợp xảy ra đối với góc nội tiếp. Với góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cũng có ba trg hợp tương tự. Đó là: 

+ Tâm đg tròn nằm trên cạnh chứa dây cung.

+ Tâm đg tròn nằm bên trong góc.

+ Tâm đg tròn nằm bên ngoài góc.

 Treo bphụ vẽ sẵn hình 3 trg hợp.

? Chứng minh TH thứ nhất?

G: HD dựa vào t/c của tiếp tuyến và sđ cung chắn nửa đtròn.

? Chứng minh TH thứ hai?

G: HD kẻ đường cao OH của tam giác cân AOB.   

[image: image326.png]BAx = >



sđ[image: image328.png]
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[image: image336.png]BAx= 0,



  ; [image: image338.png]



( Cùng phụ với góc OAB)

H: Trình bày cm.

? Còn có cách cm nào khác không?

G: Vẽ đkính AC, nối BC. Có [image: image340.png]ABC =90



0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => [image: image342.png]BAx = BCA



(cùng phụ [image: image344.png]BAC



) mà [image: image346.png]BCA



 = 
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 => [image: image350.png]BAx



 = 
[image: image351.wmf]1
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[image: image352.wmf]»

AB

.
 TH thứ 3 yêu cầu H về nhà tự cm.

? Làm ?3 – Sgk/ 79?

H: [image: image354.png]BAx= ACB = 2sd4F





	2. Định lí.
* Định lí - Sgk/78.

[image: image355.png]



GT

xy là tiếp tuyến của (O) tại A [image: image357.png]


 (O), AB là dây

KL
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TH1: Tâm đường tròn nằm trên cạnh chứa dây cung:

[image: image359.png]OThe Geometer's Sketchpad_Vietnamese - [Khong ten 1]

[ Taptin Soanthao Hienthi Dunghirh FPhep bien hinh Do luong Do thi Cuaso  Tro giup L

o
b





TH2: Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc:
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TH3: Tâm đường tròn nằm bên ngoài góc:
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	Hoạt động 3.(2p)
G:  Kết quả của ?3 chính là nội dung của hệ quả.

? Phát biểu nội dung của hệ quả?

Ghi GT,KL?

?Hq được sử dụng trong dạng BT nào?

G: Nhấn mạnh dùng để  cm 2 góc bằng nhau.
	3. Hệ quả - Sgk/79.

[image: image362.png]



[image: image363.png]. — 1 =
ACB= BAx:EsdAB





	Hoạt động 4.(5p)
 ? Làm bài 27 – Sgk/79?

H: Hoạt động nhóm, đại diện 1 nhóm trình bày kq.
? Nhận xét/

G: Chốt kq, cách trình bày. Nhấn mạnh : góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau.
	[image: image364.png]



Ta có: [image: image366.png]PBT = PAB = %sdfmTB



 mà [image: image368.png]


 (vì [image: image370.png]


OAP cân tại O (OA = OP = bán kính))

=> [image: image372.png]APO = PBT



 (tính chất bắc cầu).
	


D. Củng cố.(3p)

?Nhắc lại các kiến thức cơ bản cần nắm được trong bài?

Các kiến thức đó được vận dụng để giải dạng bài tập nào?

G: Chốt lại toàn bộ nội dung cỏ bản của bài.
E. Hướng dẫn về nhà.(2p)
- Học kĩ lí thuyết.

- BVN: 28, 29, 30 – Sgk/79.

- Bài 30 là Định lí đảo của ĐL góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung => cho ta  thêm một cách cm một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.

V. Rút kinh nghiệm.

-………………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………………………. 
NS:

NG:                                                                                                                  Tiết  43.

                                                LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu. 

- Kiến thức:  học sinh nhớ lại các khái niệm về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung , biết cách vận dụng định lý vào bài toán chứng minh .  Liên hệ giữa góc nội tiếp với góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với số đo của cung bị chắn . 

- Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình , chứng minh hình liên quan tới góc và đường tròn . 

- Tư duy,thái độ: Phát huy tính tích cực của hs, giáo dục hs ý thức nghiêm túc trong giờ học.

II. Chuẩn bị. 
- G: Thước kẻ , com pa , giải bài tập , lựa chọn bài tập để  chữa . 

 - H: Học thuộc các khái niệm , định lý và giải bài tập trong sgk - 79 , 80.Thước thẳng, compa.
III. Phương pháp. 
- Vấn đáp, gợi mở.                                            - Phát hiện và giải quyết vấn đề. 
- Quan sát trực quan.
IV. Tiến trình dạy học. 

A.Ổn định tổ chức lớp.   

- Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ. KIỂM TRA 15 PHÚT.
1.Đề bài.

Câu 1: (2 điểm) Điền dấu  “[image: image374.png]


 vào ô thích hợp.

	Câu
	Đúng
	Sai

	a. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có cạnh chữa dây cung của đường tròn.
	
	

	b. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng 900


	
	


	c. Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
	
	

	d. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.
	
	


Câu 2: ( 8 điểm)

Cho hình vẽ , biết [image: image376.png]ACB



 = 350                                                 [image: image377.png]d
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a, Tính số đo cung AB lớn và cung AB nhỏ

b, Tính số đo góc AOB và góc ABD

c, Chứng minh [image: image379.png]BCD= ABO
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 2. Đáp án và biểu điểm:
 Câu 1: (2 đ) Mỗi ý đúng được 0,5 đ.

a, Sai ;   b, Đúng;   c, Đúng;    d, Sai.

Câu2:(8 điểm)

a, Tính được số đo cung AB nhỏ bằng 700 và số đo cung AB lớn bằng 2900      2 đ

b, Ta có góc AOB là góc ở tâm chắn cung AB nhỏ nên [image: image381.png]AOB



 = 700               1,5 đ

   Góc ABD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên  [image: image383.png]ABD



 = 900               1,5 đ

c, [image: image385.png]BAD = BCD



  ( là 2 góc nội tiếp cùng chắn một cung)                            1 đ

    [image: image387.png]DAB = ABO



   ( tam giác AOB cân tại O)                                               1 đ

Vậy [image: image389.png]BCD= ABO



                                                                                         1 đ
C.Dạy học bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	 Hoạt động 1 :

? Nhận xét bài làm trên bảng?

G: Chốt kq, cách trình bày.

? Nêu các kiến thức đã sử dụng để cm?

H: Dùng t/c của góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ,t/c của 2 tam giác bằng nhau.
	Chữa bài 29/Sgk- 79

[image: image954.emf]

[image: image390.png]d
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[image: image392.png]CAB = sdZnd



   (1)

(vì góc CAB là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và 1 dây cung đi qua tiếp điểm A của (O’).
[image: image394.png]ADB = 250 %nF



   (2)

( vì là góc nội tiếp của đtròn (O’) chắn cung AmB)

Từ (1) và (2) suy ra:[image: image396.png]CAB = ADB



   (3)
Cũng chứng minh tương tự với đường tròn (O) ta có: [image: image398.png]ACB= ADBE



             (4)

Từ (3) và (4) suy ra cặp góc thứ ba của hai tam giác ABD và CBA cũng bằng nhau. Vậy [image: image400.png]


.
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Hoạt động 2: 

G: Ra bài tập gọi HS đọc đề bài sau đó vẽ hình và ghi GT , KL của bài toán . 

?Bài toán cho gì ? Yêu cầu chứng minh gì ? 

?Để chứng minh hệ thức trên ta thường chứng minh gì ? 

H: chứng minh tam giác đồng dạng.

? Nên chọn cặp tam giác nào ? Chứng minh chúng đồng dạng với nhau theo trường hợp nào ? 

G: Tóm tắt Cm theo sơ đồ:
        AB.AM = AC.AN

                      [image: image402.png]



         [image: image404.png]AAMN ~ A ACB




                     [image: image406.png]



[image: image407.png]‘A chung; AMN = ACB




                                [image: image409.png]



          [image: image411.png]ACB

BAt; BAi





H: Trình bày lời giải vào vở, 1hs lên bảng trình bày.

G:  Chốt lại cách chứng minh và   lời giải . 

H: Đọc đề bài sau đó vẽ hình ghi GT , KL của bài toán . 

?Hãy nêu cách chứng minh hệ thức : MT2 = MA.MB 

? Theo em ta chứng minh cặp tam giác nào đồng dạng với nhau ? vì sao ? 

? Chứng minh ( BTM và ( TMA đồng dạng ntn? 

G: Chứng minh tương tự bài trên.

H: Trình bày lời giải vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày. 


	Tổ chức luyện tập.
Bài tập 33/Sgk - 80    

GT
Cho ( O): 

A, B  C( (O) ,

At ( OA ; (d) // At cắt AB tạiM ; cắt AC tại N.

KL
Chứng minh 

 AB. AM = AC.AN   

 Chứng minh : 

Theo gt ta có At là

 tiếp tuyến của (O) 

([image: image413.png]BAt



 = [image: image415.png]ACB



 = 
[image: image416.wmf]2

1

sđAB  (1)

 ( góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AB ) 

vì (d) // At ( [image: image418.png]BAt



 = [image: image420.png]AMN



 ( so le trong ) (2) 

Từ (1) và (2) ( [image: image422.png]AMN



 = [image: image424.png]ACB




Xét ( AMN và ( ACB có : [image: image426.png]


chung; 
[image: image428.png]AMN



 = [image: image430.png]CBA



 (cmt)

( (AMN đồng dạng (ACB 

( 
[image: image431.wmf]AMAN

AM.AB = AN.AC

ACAB

=®

 ( đcpcm) 

 Bài tập 34/Sgk - 80  
Chứng minh 

Theo gt có MT là tiếp tuyến của (O) 

([image: image433.png]ATM -




 [image: image435.png]TBM



 = 
[image: image436.wmf]2

1

sđAT( góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AT ) 

( Xét ( BMT và ( TMA có :

ATM = TBM ( cmt ) ; M chung . 

( ( BMT và (TMA đồng dạng 

( 
[image: image437.wmf]2

MTMB

MTMA.MB

MAMT

=®=

 ( đcpcm )



D. Củng cố. 

? Phát biểu đ/n và t/c của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ? 
? Vận dụng kiến thức trên để giải dạng BT gì?

G: Chốt lại các dạng bài đã chữa và cách làm.
5. Hướng dẫn. 

- Học thuộc các định lý , hệ quả về góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung .

- Xem và giải lại các bài tập đã chữa . 

- BTVN: 32/ Sgk - 80 

HD: HS tự vẽ hình  Có [image: image439.png]TPB



 = 
[image: image440.wmf]2

1

sđBP ( góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ) 


[image: image442.png]BOP



 = sđBP ( góc ở tâm ) . 

( [image: image444.png]BOP



 = 2[image: image446.png]TPB



 ( 1)  . Mà [image: image448.png]BTP



  + [image: image450.png]BOP



 = 900 (2) (  Thay (1) Vào (2) ta có   đcpcm . 
HDCBBS: Xem trước bài sau.
V. Rút kinh nghiệm.
 -……………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………..
NS:
NG:                                                                                                               Tiết  44. 
GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN . GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN .
I. Mục tiêu. 

- Kiến thức: Nhận biết được góc có đỉnh bên trong hay bên ngoài đường tròn . Phát biểu và biết cách chứng minh được định lý về số đo góc của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn . 

- Kĩ năng: chứng minh được định lý về số đo góc của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn . 

- Tư duy thái độ:  Chứng minh đúng , chặt chẽ . Trình bày chứng minh rõ ràng . 

II. Chuẩn bị. 
- G: Thước kẻ , com pa , bảng phụ vẽ hình 31 , 33 , 34 , 35 ( sgk ) 

- H: Ôn lại k/n và t/c các góc đã học.
III. Phương pháp. 
- Vấn đáp gợi mở .                                 - Phát hiện và giải quyết vấn đề.

-  Luyện tập, thực hành.                         – Quan sát trự quan.
IV. Tiến trình dạy học. 

1.Ổn định tổ chức.  Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ.
- H: Phát biểu k/n góc nội tiếp và t/c của nó?

       Góc ngoài của tam giác là gì? Nêu t/c của góc ngoài tam giác?
3. Bài mới. 
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. 

G: Treo bảng phụ có vẽ góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

? NX về đặc diểm của góc BEC?

[image: image957.wmf]O

D

C
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A

G:Giới thiệu góc BEC gọi là góc có đỉnh ở trong đường tròn.

?Góc như thế nào được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đt? các cung bị chắn?

H: Đo góc, các cung bị chắn 
[image: image451.wmf]Þ

 dự đoán số đo của góc?

G: Nêu nd định lí.

H: Đọc ĐL, vẽ hình ghi GT,KL.

? Nêu cách chứng minh?

H: Dựa vào gợi ý trong SGK để CM:

Ta có [image: image453.png]BEC



 là góc ngoài của tam giác BDE tại E nên: [image: image455.png]BEC





Mà [image: image457.png]DBE vaBDE



 là góc nội tiếp của (O) nên[image: image459.png]DBE



 = 
[image: image460.wmf]¼
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sdAmD

; 
[image: image461.wmf]·
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=> 
[image: image462.wmf]·
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	1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

[image: image463.emf]n
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Góc BEC là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

Hai cung AmD và cung BnC gọi là hai cung bị chắn.

* Khái niệm : 

- Góc BEC có nằm ngoài (O) , EB và EC có điểm chung với (O) ( là góc có đỉnh ở bên ngoài (O) 

- Cung bị chắn là hai cung nằm trong góc . 

* Định lý ( sgk - 81) 

[image: image958.wmf]O

D

C

B

A

GT   BEC là góc có đỉnh ở bên trong                      (O).

[image: image959.emf]

KL   BEC = 
[image: image464.wmf]1

2

( sđBnC + sđAmD).

CM: SGK.



	Hoạt động 2. 

Treo bảng phụ vẽ góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

? Em có NX gì về dặc điểm của góc BEC?

G: Giới thiệu góc: Góc BEC là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, các cung nhỏ AD, BC là các cung bị chắn.

? Góc như thế nào được gọi là góc có đỉnh ở ngoài đường tròn?

? Đo góc BEC và các cung bị chắn? Có nhận xét gì về qh giữa số đo góc và số đo các cung bị chắn?

G: Nêu nd định lí.

? Dựa vào vị trí của tâm với  góc ta chia góc có đỉnh ở ngoài đường tròn thành những trường hợp nào?

G: HD hs xảy ra 3 trường hợp như SGK.

H: HĐ nhóm chứng minh  trường hợp 1 theo gợi ý trong SGK.

Đại diện 1 nhóm trình bày CM.

Các trường hợp còn lại về nhà làm.


	2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. 
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Góc BEC là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, các cung nhỏ AD, BC là các cung bị chắn.

Định lý ( sgk - 81) 


[image: image466.emf] 
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? 2 ( sgk ) 

GT : cho (O) và BEC là góc ngoài 

KL : BEC = 
[image: image467.wmf]2

1

( sđBnC – sđAmD) 

Chứng minh 

TH 1 : hình 36 ( sgk ) 

Xét ( AEC có (BAC)  là

góc ngoài ( ta có : 

[image: image469.png]BAC



 = [image: image471.png]AEC



 + [image: image473.png]ACE



 ( t/c góc ngoài ( ) 

( [image: image475.png]AEC



 = [image: image477.png]BAC



 - [image: image479.png]ACE



 (1)  Mà [image: image481.png]BAC



 = 
[image: image482.wmf]1

2

sđ BnC và [image: image484.png]ACE



 = 
[image: image485.wmf]1

2

sđAmD ( góc nội tiếp ) (2) 

Từ (1) và (2) ta suy ra : [image: image487.png]BEC



 = 
[image: image488.wmf]1

2

( sđBnC- sđAmD)

	Hoạt động 3.

?Đọc y/c bài 36? Vẽ hình , ghi GT,KL?

?Muốn cm tam giác AEH cân ta cm gì?

H: [image: image490.png]AEH = AHE




? Cách cm 2 góc đó bằng nhau?

H: Chứng minh 2 góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn chắn các cung bằng nhau.

G: Chốt lại hướng cm.

H: Trình bày lời giải vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày.
	Luyện tập.

Bài 36- Sgk/82

                                   [image: image491.png]J
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Ta có [image: image493.png]AEH



 là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn nên: [image: image495.png]AEH



 = [image: image497.png]


sđ[image: image499.png]ME +sd AN



)
Tương tự [image: image501.png]



Mà 
[image: image502.wmf]¼

»

»

»

à AN

AMMBvNC

==

do điểm M, N nằm chính giữa cung AB và AC.Nên suy ra: [image: image504.png]AEH = AHE




Vậy tam giác AEH cân tại A.




4. Củng cố . 

?Thế nào là góc có đỉnh bên trong và đỉnh ở bên ngoài đường tròn ?

Nêu t/c của các góc đó? Các t/c này được aps dụng dể giải dạng BT nào?

G: Chốt lại nội dung cơ bản của bài. 
5. Hướng dẫn về nhà. 
- Học thuộc định lý về góc có đỉnh ở bên trong hay ở bên ngoài đường tròn  .
- Giải bài tập 36 , 37 , 38 trong sgk - 82   

HD:  BT 38 ( Hs vẽ hình ) Tính góc AEB là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn bằng nửa sđ AB- sđCD ; tính góc BTC có đỉnh ở ngoài đường tròn . Tính góc DCT là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung .
V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………
NS:

NG:                                                                                                                            Tiết 45.

                                                   LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Hs nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn và t/c của nó.

- Kĩ năng: Áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn vào giải một số bài tập.Rèn kỹ năng trình bày bài giải, kỹ năng vẽ hình.

- Tư duy, thái độ: Hs nghiêm túc trong học tập, phát triển  tư duy toán học.

II. Chuẩn bị.
- G: Thước thẳng, compa, bảng phụ ghi bài tập.

- Hs: Ôn bài, thước các loại. 
III. Phương pháp.
- Vấn đáp, gợi mở.                                          – Quan sát trực quan.

- Luyện tập thực hành.
IV.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm tra bài cũ.

-H1: ?Phát biểu định lý về góc có đỉnh ở bên trong, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

           Vẽ hình, ghi KL

-H2: ? Chữa bài 37-Sgk-82   

C. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Chữa bài tập

? NX?

G: Chốt kq, cách trình bày.

? Nêu các kiến thức đã sử dụng trong  bài?
	Chữa bài 37- Sgk/ 83.
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[image: image505.wmf]1
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(sđAB – sđMC)
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[image: image506.wmf]1
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sđAM = 
[image: image507.wmf]1
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(sđAC – sđMC) = 
[image: image508.wmf]1
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(sđAB – sđMC)

=>ASC = MCA
 

	Hoạt động 2. Tổ chức luyện tập 

H : Đọc đề bài.

G:  Vẽ hình lên bảng

? Nêu gt,kl của bài. (Gv ghi bảng)

? Muốn chứng minh ES = EM ta cần cm điều gì.

H: Chứng minh 2 góc ở đáy bằng nhau.

?Hãy cm: [image: image510.png]EMC



 = [image: image512.png]


ESM

G: Tóm tắt câu trả lời theo sơ đồ.

ES = EM

      
[image: image513.wmf]Ý



[image: image514.wmf]D

ESM cân tại E
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[image: image515.wmf]Ý


EMC = ESM

H: Trình bày lời giải vào vở, 1hs lên bảng trình bày.
? NX?

H: Đọc đề bài, lên bảng vẽ hình, ghi gt,kl của bài toán.

H: Suy nghĩ làm bài trong 3'. Sau đó gọi một Hs lên bảng trình bày.

G: HD sử dụng t/c của góc nằm trong và góc nằm ngoài đtròn.

?NX?

G: sửa cách trình bày.

G: Đưa hình vẽ và nêu nội dung bài toán.

? Nêu cách cm?

G: Tóm tắt cách cm theo sơ đồ:

        MA = MB

                
[image: image516.wmf]Ý


    MA = MC (vì MB = MC)

               
[image: image517.wmf]Ý


   
[image: image518.wmf]D

AMC cân tại M

              
[image: image519.wmf]Ý


          A = C1

              
[image: image520.wmf]Ý


   A = C2 (vì C1 = C2)

? Có thể đặt thêm câu hỏi cho bài tập này không.

H: Có thể thêm câu hỏi:

Cm:  MO // AD  

? hãy cm MO sg sg với AD?

H: Sử dụng t/c đường trung bình của tam giác.
	Bài 39/ Sgk-83
GT

AB 
[image: image521.wmf]^

CD, M 
[image: image522.wmf]Î

 BD, t2 tại M cắt AB tại E. CM
[image: image523.wmf]{

}

ABS

Ç=


KL

ES = EM

                            
Ta có:[image: image525.png]EMC



 = 
[image: image526.wmf]1

2

sđCBM

                   = 
[image: image527.wmf]1

2

(sđCB + sđBM)    (1)
         [image: image529.png]ESM



 = 
[image: image530.wmf]1

2

(sđAC + sđBM)    (2) 
-Lại có: AB 
[image: image531.wmf]^

CD => AC = CB       (3)
-Từ (1), (2), (3) => [image: image533.png]EMC



 = [image: image535.png]ESM




=> 
[image: image536.wmf]D

ESM cân tại M => ES = EM.

2. Bài 41- Sgk/83

GT

A ngoài (O), cát tuyến ABC, AMN; 
[image: image537.wmf]{

}

BNCMS

Ç=


KL

[image: image539.png]


 + [image: image541.png]BSM



 = 2.[image: image543.png]CMN




Cm:

Có: [image: image545.png]


 = 
[image: image546.wmf]1

2

(sđCN – sđBM) (góc có đỉnh ngoài (O))

[image: image548.png]BSM



 = 
[image: image549.wmf]1

2

(sđCN + sđBM) (góc có đỉnh trong (O))

=> [image: image551.png]


 + [image: image553.png]BSM



 = sđCN

mà [image: image555.png]CMN



= 
[image: image556.wmf]1

2

sđCN (góc nội tiếp)

=> [image: image558.png]


 + [image: image560.png]BSM



 = 2.[image: image562.png]CMN




4. Bài toán:

Cm: MA = MB

Ta có:

A = 
[image: image563.wmf]1

2

(sđBmD – sđBC)(góc ngoài (O))

A = 
[image: image564.wmf]1

2

(sđBCD – sđBC)

               (vì sđBmD = sđBCD = 1800)

A = 
[image: image565.wmf]1

2

sđCD

mà: C2 = 
[image: image566.wmf]1

2

sđCD (góc tạo bởi t2 và dây cung)

       C1 = C2 (đối đỉnh)

=> A = C1  => 
[image: image567.wmf]D

AMC cân tại M

=> AM = MC        (1)
Lại có: MC = MB  (2) (tc tiếp tuyến)

Từ (1), (2) => AM = MB



D. Củng cố.
? Nêu các dạng bài đã làm trong bài học?
? Ta áp dụng những kiến thức nào để giải bài toán trên?
G: Lưu ý: Để tính tổng hoặc hiệu số đo hai cung nào đó, ta thường dùng phương pháp thay thế một cung bởi một cung khác bằng nó, để được hai cung liền kề nhau (nếu tính tổng) hoặc hai cung có phần chung (nếu tính hiệu).

E. Hướng dẫn về nhà.
- Ôn lại các định lý về số đo các loại góc.

- BTVN: 43 (Sgk-83) + 31, 32 (Sbt-78).

HDCBBS: Đọc trước bài " Cung chứa góc", mang dụng cụ (compa, thước, thước đo góc).

V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………

-……………………………………………………………………………………….
NS:

NG:                                                                                                                   Tiết 46.

CUNG CHỨA GÓC

I. Mục tiêu.

- Kiến thức:  Hs hiểu cách chứng minh thuận,chứng minh đảo và kết luận quỹ tích cung chứa góc. Biết sử dụng thuật ngữ cung chứa góc dựng trên một đoạn thẳng.

- Kĩ năng: Biết vẽ cung chứa góc 
[image: image568.wmf]a

 trên đoạn thẳng cho trước và biết áp dụng cung chứa góc vào BT dựng hình. Biết các bước giải một bài toán quỹ tích gồm ( phần thuận, phần đảo và kết luận )
- Tư duy, thái độ: Rèn tính cẩn thận, chịu khó. Phát triển tư duy logic.
II. Chuẩn bị.
- G: Thước thẳng, compa, êke, phấn màu, bảng phụ.

-H: Đọc trước bài, mang đầy đủ dụng cụ học tập
III. Phương pháp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                             – Vấn đáp, gợi mở.

- Luyện tập thực hành.                                            – Quan sát trực quan.

- Hoạt động  nhóm  .

IV.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ.

-H1 : Nêu định lý về góc nội tiếp, định lý về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?
C. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

H: Đọc y/c BT.

G: Giới thiệu BT “Quỹ tích điểm M nhìn đoạn AB cho trước dưới một góc
[image: image569.wmf]a

” .

? Nêu y/c ?1?

G: : Đưa hình vẽ ?1 (chưa vẽ đường tròn)

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng thực hiện.

? Gọi O là trung điểm của CD nêu nx về các đoạn thẳng N1O, N2O, N3O?Rút ra KL luận gì về các điểm N1, N2,  N3?
H: N1O=N2O=N3O=
[image: image570.wmf]2

CD


=>N1,N2,N3 
[image: image571.wmf](;)

2

CD

O

Î


G:Gv vẽ đường tròn đường kính CD.
Đó là trường hợp góc 
[image: image572.wmf]a

 bằng 900
 Nếu góc 
[image: image573.wmf]a


[image: image574.wmf]¹

900 thì sao?

H: Đọc ?2 và thực hiện như yêu cầu của Sgk theo nhóm.

G: Cùng 1hs thực hiện trên bảng.Lưu ý hs thực hiện ở 2 nửa mặt phẳng.

? Hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M?

H: Điểm M chuyển động trên hai cung tròn có hai đầu mút A, B.

G: Ta sẽ cm quỹ tích cần tìm là hai cung tròn.

* Phần thuận: ta xét điểm M thuộc một nửa mp' bờ AB.

Giả sử M là điểm thoả mãn AMB =
[image: image575.wmf]a

, và cung AmB đi qua A, M, B. Ta xét xem tâm O của đường tròn chứa  cung AmB có phụ thuộc vào vị trí điểm M hay không?

G: vẽ hình dần theo quá trình cm.

? Vẽ t2 Ax, thì BAx = ?

H: Vẽ hình theo HD của GV và trả lời câu hỏi:  [image: image577.png]BAx



 = [image: image579.png]AME



 =
[image: image580.wmf]a


? O có quan hệ gì với A và B. Từ đó có KL gì về vị trí của điểm  A?

H: O phải cách đều A và B => O thuộc trung trực AB.

G: giới thiệu H40a, H40b ứng với 
[image: image581.wmf]a

 nhọn và 
[image: image582.wmf]a

 tù.

Đưa hình 41 lên bảng

H :Quan sát hình

? Hãy cm: [image: image584.png]AME



= 
[image: image585.wmf]a

?

H: [image: image587.png]AM'B = BAx




G: Trên nửa mp' đối của mp' đang xét còn có Am'B đối xứng với AmB qua AB cũng có tính chất như AmB.Mỗi cung trên gọi là một cung chứa góc 
[image: image588.wmf]a

 dựng trên đoạn AB.

? Rút ra KL gì về quĩ  tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới góc α?

G: =>KL

H: Đọc KL

? Em có NX gì về 2 cung chứa góc α?

? Theo em 2 cung chứa góc đó bị giới hạn bởi điểm nào?

Khi góc α = 900 thì quĩ tích điểm M là gì?

G: Giới thiệu chú ý Sgk-85.

H: Đọc chú ý.

? Qua cm phần thuận, hãy cho biết muốn vẽ một cung chứa góc 
[image: image589.wmf]a

trên đoạn AB cho trước ta làm ntn?

H: Nêu các bước như Sgk.

	1. Bài toán quỹ tích “ cung chứa góc”.

a.Bài toán: Sgk/83

?1
?2
Chứng minh bài toán

Phần thuận: Sgk/83
Phần đảo: Sgk/85
Kết luận: Sgk-85

* Chú ý: Sgk-85

* Cách vẽ cung chứa góc 
[image: image590.wmf]a

: Sgk-86


b. Cách vẽ cung chứa góc: Sgk/86

	? Qua bài toán trên, muốn cm quỹ tích điểm M thoả mãn tính chất T là một hình H nào đó ta cần tiến hành ntn?

G: Nêu các bước giải như Sgk.

? Trong bài toán trên điểm M có tính chất T là tính chất gì? Hình H là hình gì?

H: Tính chất T: 

AMB = 
[image: image591.wmf]a


Hình H: 2 cung AmB, Am'B
	2. Cách giải bài toán quĩ tích.

Sgk/86.


D. Củng cố.
? Bài toán quỹ tích là bài toán ntn?  Cách giải bài toán quỹ tích ?
? Nêu quĩ tích điểm M nhìn đọan thẳng  AB cho trước dưới góc α?
G: Chốt lại nội dung cơ bản của bài. Lưu ý có những trường hợp phải giới hạn loại điểm nếu hình không tồn tại.

E. Hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc lí thuyết.

- BTVN: 44, 45, 46, 47 (Sgk-86) 
HD:  Bài 45: Sgk-86
G: yêu cầu Hs đọc đề bài, vẽ hình vào vở.

? Hình thoi ABCD có AB cố định, vậy những điểm nào di động?
? O di động nhưng vẫn quan hệ với đoạn AB cố định ntn?
? Vậy quỹ tích của điểm O là gì.

? O có thể nhận mọi điểm trên đường tròn đường kính AB được không? Vì sao?
HDCBBS: Ôn các bước của bài toán dựng hình, cách xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp.

V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………….
NS:

NG:                                                                                                              Tiết  47.
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu. 

-  Kiến thức: Học sinh nhớ lại quỹ tích cung chứa góc, biết vận dụng cặp mệnh đề thuận, đảo của quỹ tích này để giải bài toán .

-  Kĩ năng: Rèn kỹ năng dựng cung chứa góc và biết áp dụng cung chứa góc vào bài toán dựng hình .Biết trình bày lời giải một bài toán quỹ tích bao gồm phần thuận, phần đảo, kết luận . 

- Tư duy thái độ : Rèn tư duy suy luận của HS. Giáo dục hs đức tính chăm chỉ chịu khó.
II. Chuẩn bị của G và H.  

G:Bảng phụ vẽ hình bài 44 , hình vẽ tạm bài 49 ( sgk ) ; thước thẳng , com pa , thước đo góc 

H: Ôn tập cách xác định tâm đường tròn nội tiếp , tâm đường tròn ngoại tiếp , các bước giải bài toán dựng hình , bài toàn quỹ tích . 

III. Phương pháp. 
- Vấn đáp, gợi mở.                                       - Phát hiện và giải quyết vấn đề. 
- Luyện tập thực hành.                                 – Quan sát trực quan.
VI. Tiến trình dạy học. 

A. Ổn định tổ chức . Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ . 
H1: Phát biểu quỹ tích cung chứa góc ? Nêu cách vẽ cung chứa góc α?
      Vẽ hình trong trường hợp α = 400
H2: Chữa bài tập 44 ( sgk ) - GV đưa hình vẽ lên bảng gọi HS lên làm bài . 

C. Bài mới : 
	Hoạt động 1.

? Nhận xét bài trên bảng?

G: Chốt cách vẽ , cách trình bày lời giải.

?Nêu lại cách giải dạng BT này?

G: Nhấn mạnh , ta phải xác ddingj xem điểm I có nhìn cạnh BC không đổi một góc cố định hay không?
	Chữa bài 44- Sgk/ 44


Theo t/c góc ngoài của tam giác ta có:
[image: image593.png][, = A, + B,



   (1)

[image: image595.png]L=A,+ C,



    (2)

Cộng (1) và (2) theo từng vế:

[image: image597.png]A, + B,



 +[image: image599.png]A, + C,



 

Hay [image: image601.png]


 = 450  + 900 = 1350
Điểm I nhìn đoạn thẳng BC cố định dưới góc 1350 không đổi. Vậy quĩ tích của I là cung chứa góc 1350 dựng trên đoạn thẳng BC( một cung).

[image: image602.png]




	Hoạt động 2.

H: Đọc đề bài , vẽ hình và ghi GT , KL của bài toán . 

?Bài toán cho gì ? yêu cầu gì ? 

Nêu cách giải BT?

G: HD:

+ Xác định đoạn thẳng cố định? ( AB)

+ Điểm nào di chuyển? (I)

+ Hãy x/đ qh giữa I và AB? 

?AM là tiếp tuyến của đường tròn tâm B ( AM và BM có quan hệ gì ? ( ta có số đo của góc AMB là bao nhiêu ?

?Theo quỹ tích cung chứa góc ( M nằm trên đường nào ? Vì sao ? 

H: Làm vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày.

? Hãy neu các bước giải bài toán dựng hình?

H: HS đọc đề bài sau đó nêu yêu cầu của bài toán

G: treo bảng phụ vẽ hình dựng tạm  của bài toán sau đó nêu câu hỏi yêu cầu HS nhận xét .

? Giả sử tam giác ABC đã dựng được có  BC = 6 cm ; đường cao AH = 4 cm ; [image: image604.png]


 = 400( ta nhận thấy những yếu tố nào có thể dựng được?

? Điểm A thoả mãn những điều kiện gì ? Vậy A nằm trên những đường nào ?

H: A nằm trên cung chứa góc 400 và trên đường thẳng song song với BC cách BC 4 cm

? Hãy nêu cách dựng và dựng theo từng bước?

? Nêu cách dựng đường thẳng xy song song với BC cách BC một khoảng 4 cm?

? Đường thẳng xy cắt cung chứa góc 400 tại những điểm nào ? Vậy  ta có mấy tam giác dựng được?

? Hãy chứng minh ( ABC dựng được ở trên thoả mãn các điều kiện đầu bài ?

? Bài toán có mấy nghiệm hình ? vì sao ?

G: Chốt lại lời giải, cách trình bày.
G: Nêu đề bài, hd Hs vẽ hình theo đề bài.
? AMB = ?

H: AMB = 900
? Với MI = 2.MB, hãy xác định [image: image606.png]AIB



= ?

? Có ABcố định, AIB = 26034' không đổi, vậy điểm I nằm trên đường nào.

H:Điểm I nằm trên hai cung chứa góc 26034' dựng trên đoạn AB. 

G: Vẽ cung AMB, AM'B 

? Điểm I có thể nằm trên hai cung này được không

? Nếu M trùng với A thì I ở vị trí nào.

G: Lấy I' bất kỳ thuộc PMB hoặc P'M'B. Nối AI' cắt đường tròn đk AB tại M'. Nối M'B.

? Hãy cm: M'I' = 2.M'B

- Gợi ý: AI'B = ?

             tgAI'B = ?

? Hãy nêu KL của bài toán.

G: Nhấn mạnh: Bài toán quỹ tích phải gồm các bước:

+ Cm thuận: giới hạn (nếu có)

+ Cm đảo.

+ Kết luận quỹ tích.


	Tổ chức luyện tập.

Bài tập 48- Sgk / 87

GT
A,B cố định ; vẽ tiếp tuyến 

AM với (B ; R ) ,( R ( AB ) 

KL
Tìm quỹ tích các điểm M .

Giải  

Theo ( gt) ta có AM là 

tiếp tuyến của ( B ; R ) 

(  AM ( BM ( ( AMB có AMB = 900

Mà A , B cố định ( AB không đổi ( góc AMB nhìn AB không đổi dưới góc 900 ( theo quỹ tích cung chứa góc ( quỹ tích M là đường tròn tâm O đường kính AB . 

- Nếu R = AB ( Quỹ tích M chính là điểm A . 

Vậy quỹ tích tiếp điểm M của tiếp tuyến AMvới đường tròn tâm B là đường tròn tâm O đường kính AB .

Bài tập 49 - Sgk /87.

* Phân tích : Giả sử ( ABC đã dựng được thoả mãn các yêu cầu của bài( BC = 6 cm ; AH = 4 cm ; [image: image608.png]


= 400

- Ta thấy BC = 6cm là dựng được
- Đỉnh A của ( ABC nhìn BC dưới 1 góc 400  và cách BC một khoảng bằng 4 cm  ( A nằm trên cung chứa góc 400 dựng trên BC và đường thẳng song song với BC cách BC một khoảng 4 cm .

* Cách dựng :

- Dựng đoạn thẳng BC =  6cm

- Dựng cung chứa góc 400trên đoạn thẳng BC

- Dựng đường thẳng xy song song với BC cách BC 1 khoảng 4cm; xy cắt cung chứa góc tại A và A’ 

- Nối A với B,C hoặc A’ với B,C ta được 

( ABC hoặc ( A’BC là tam giác cần dựng

* Chứng minh :

                  [image: image609.png]5 © The Geomete: hpad - [Untitled 1]
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Theo cách dựng ta có : BC = 6 cm ; A ( cung
chứa góc 400 ( ( ABC có [image: image611.png]


 = 400 . Lại có A
( xy song song với BC cách BC nột khoảng 4
cm ( đường cao AH = 4 cm .
Vậy ( ABC thoả mãn điều kiện bài toán   ( 

(ABC là tam giác cần dựng .

* Biện luận:

Vì xy cắt cung chứa góc 400 dựng trên BC tại

2 điểm A và A’ ( Bài toán có hai nghiệm hình .

Bài 50- Sgk/87


a, Chứng minh: AIB không đổi

Vì [image: image613.png]AMB



= 900 => 
[image: image614.wmf]D

MBI vuông tại M. Có Tg[image: image616.png]AIB



= 
[image: image617.wmf]1

22

MBMB

MIMB

==


=> [image: image619.png]AIB



 
[image: image620.wmf]»

 26034'. Vậy [image: image622.png]AIB



 không đổi
b, Tìm tập hợp điểm I

*Thuận: 

-Có AB cố định, [image: image624.png]AIB



 không đổi, vậy I nằm trên hai cung chứa góc 26034' dựng trên AB.

-Nếu M 
[image: image625.wmf]º

 A thì cát tuyến AM trở thành tiếp tuyến PAP', khi đó I trùng với P hoặc P'.

Vậy P chỉ thuộc 
[image: image626.wmf]¼

PMB

 hoặc 
[image: image627.wmf]¼

''

PMB

.

*Đảo:

-Lấy I' bất kỳ 
[image: image628.wmf]Î

 
[image: image629.wmf]¼

PMB

 hoặc 
[image: image630.wmf]¼

''

PMB

, AI' cắt đường tròn đường kính AB tại M'. Trong 
[image: image631.wmf]D

vuông BM'I' có:

TgI' = 
[image: image632.wmf]0

'1

2631'

''2
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MI
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[image: image633.wmf]'1
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*Kết luận:

Vậy quỹ tích điểm I là hai cung 
[image: image634.wmf]¼

PMB

 và 
[image: image635.wmf]¼

''

PMB

 chứa góc 26034' dựng trên đoạn AB (PP' 
[image: image636.wmf]^

 AB tại A)




D. Củng cố.

? Nêu các dạng bài đã chữa trong bài học? Cách giải các dạng đó ntn?

? Nêu cách dựng cung chứa góc?

G: Chốt lại giải dạng toán dựng hình và tìm quĩ tích.

E. Hướng dẫn .

-  Học thuộc các định lý , nắm chắc cách dựng cung chứa góc ( và bài toán quỹ tích - Xem lại các bài tập đã chữa , cách dựng hình . 
- Giải bài tập 47 ; 51 ; 52 ( sgk ) 

V. Rút kinh nghiệm.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NS:
NG:                                                                                                         Tiết  48.
TỨ GIÁC NỘI TIẾP
I. Mục tiêu.
-  Kiến thức: Học sinh nêu được định nghĩa tứ giác nội tiếp , tính chất về góc của tứ giác nội tiếp . Biết rằng có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đường tròn nào . 

- Kĩ năng: Hình thành điều kiện để một tứ giác nội tiếp được ( điều kiện ắt có và đủ).Chứng minh được định lí về tứ giác nội tiếp. Sử dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp trong bài toán và thực hành .

- Thái độ: Rèn khả năng nhận xét và tư duy lô gíc cho học sinh . 

II. Chuẩn bị.  

- G: Bảng phụ vẽ sẵn hình 44 ( sgk ) , thước thẳng , com pa , ê ke , …
- H: Thước thẳng , com pa , thước đo góc . 
III. Phương pháp. 
- Vấn đáp, gợi mở.                                                  - Quan sát trực quan.                                         

- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                             -  Luyện tập, thực hành.

VI. Tiến trình dạy học. 

A. Ổn định tổ chức.  Kiểm tra sĩ số
B. Kiểm tra bài cũ.  
? Thế nào là tam giác nội tiếp một đường tròn ? Tâm của đtròn ngoại tiếp tam giác là gì?
G: ĐVĐ: Các em đã được học về tam giác nội tiếp đường tròn và ta luôn vẽ được đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác. Vậy với tứ giác thì sao? Có phải bất kì tứ giác nào cũng nội tiếp được đường tròn hay không? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời cho câu hỏi đó.
C. Bài mới.

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.

? Làm ?1?

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng vẽ.

? Em có nhận xét gì về 2 tứ giác trên?

H: 1 tứ giác có 4 đỉnh đều nằm trên một đtròn, còn tứ giác kia không có 4 đỉnh nằm trên đtròn.

G: Giới thiệu: tứ giác có 4 đỉnh nằm trên đtròn gọi là tứ giác nội tiíep đtròn ( gọi tắt là tứ giác nội tiếp )

? Tứ giác nội tiếp là gì?

H: Đọc đ/n trong Sgk.

G: HD hs viết tóm tắt đ/n:
+ Nếu có tứ giác ABCD nội tiếp (O) thì ta suy ra được điều gì?

+ Ngược lại nếu tứ giác ABCD có 4 đỉnh A, B, C, D cùng nằm trên (O) thì em có KL gì về tứ giác này?

G: Bảng phụ BT : Hãy chỉ ra  tứ giác   nội tiếp, không nội tiếp trong hình sau?



H: Hoạt động nhóm, trao đổi bài NX.

G: Đưa đáp án lên màn hình để hs NX.

+ Các tứ giác nội tiếp là: ABDE, ABCD, ACDE.

+ Tứ giác không nội tiếp là: MADE.

? Tứ giác MADE có nội tiếp được đường tròn khác hay không ? Vì sao?

G: Chốt: Tứ giác MADE không nội tiếp được bất kì đường tròn nào vì qua 3 điểm A,D,E chỉ vẽ được đường tròn (O).

G: Đưa VD H43,44 Sgk lên mà hình

? Trên các hình vẽ có tứ giác nào nội tiếp?

H: H43: Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

     H44: không có tứ giác nội tiếp vì không có đường tròn đi qua 4 điểm M,N,P,Q.

G: Như vậy có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kì đường tròn nào. Tứ giác nội tiếp có những t/c gì?


	1. Khái niệm tứ giác nội tíêp 
- Định nghĩa: Sgk/87

Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

[image: image638.png]


  A, B, C, D [image: image640.png]


 (O)
- Ví dụ : Sgk/88

	Hoạt động 2.
G: Đưa y/c BT : Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). Tính: [image: image642.png]


?
H: Ta có tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn(O)

[image: image644.png]> sdBCD
S



 ( đ/l góc nội tiếp)

[image: image646.png]> sdDAB
S



  ( đ/l góc nội tiếp)

=> [image: image648.png]A+ C= i sd( BCD + DAB)




 Mà sđBCD + sđDAB = 3600
Nên [image: image650.png]


 = 1800
Chứng minh tương tự [image: image652.png]


 = 1800
? Hãy phát biểu nội dung BT thành đ/l?

G: Đó là t/c của tứ giác nội tiếp.

H: Đọc đ/l; viết GT, KL của đ/l.

? Nội dung của đ/l được vận dụng để giải dạng BT nào?

G: Cho hs làm BT 53( Sgk/89)

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng điền.

?NX?

G: Chốt kq.

Ngược lại nếu tứ giác có tổng số đo 2 góc đối bằng 1800 thì có nội  tiếp đường tròn không?

	2. Định lý. 
- Định lí: Sgk /88
GT

Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

KL

[image: image654.png]


 ; [image: image656.png]B+ D=180°






[image: image657.emf]Bài 53- Sgk/89.

Biết tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng
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	Hoạt động 3.

H: Đọc nội dung đ/l

   Viết GT,KL của đ/l.

? Để cm tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) ta phải cm gì?

H: CM 4 điểm A, B, C, D [image: image659.png]


(O)

? Cm ntn?

G: HD: Qua 3 đỉnh A, B, C của tứ giác ta vẽ đường tròn (O). Để cm tứ giác nội tiếp cần cm điều gì?

H: Cần cm đỉnh D cũng nằm trên (O)

? Hai điểm A và C chia đường tròn thành những cung nào?

H: Cung ABC và AmC.

? Cung ABC là cung chứa góc nào?

H: Cung ABC là cung chứa góc B dựng trên đoạn AC.

? Cung AmC là cung chứa góc nào?

H: Cung AmC là cung chứa góc 1800 - [image: image661.png]



Dựng trên đoạn AC

? Tại sao đỉnh D lại thuộc cung AmC?

H: Theo giả thiết [image: image663.png]


 = 1800 => [image: image665.png]D = 180°



 - [image: image667.png]


, vậy D thuộc cung AmC. Do đó tứ giác ABCD nội tiếp vì có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn.

H: Trình bày lại CM.

? Đ/l này dùng để giải BT nào?

G: Chốt lại các cách CM tứ giác nội tiếp.

? Trong các tứ giác đặc biệt đã học ở lớp 8, tứ giác nào nội tiếp được? Vì sao?

H: Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông là các tứ giác nội tiếp, vì có tổng các góc đối bằng 1800


	3. Định lý đảo.

 - Định lí: Sgk/88.  

GT

Tứ giác ABCD có:

[image: image669.png]


 = 1800; [image: image671.png]


 = 1800

KL

Tứ giác ABCD nội tiếp (O)

Chứng minh: Sgk/88.


	Hoạt động 4.

? Cho hình vẽ: S là điểm chính giữa cung AB. Chứng minh tứ giác EHCD nội tiếp?

? Muốn cm tứ giác EHCD nội tiếp ta cần cm gì?

H: Cm tổng 2 góc đối bằng 1800.

? Tính tổng: [image: image673.png]


 ntn?

G: HD đưa về tính tổng số đo cung bi chắn.

H: Đứng tại chỗ trình bày cm.

? Muốn tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác EHCD tâ làm ntn?

H: Tìm giao của các đường trung trực của các cạnh cảu tứ giác.


	Luyện tập.

[image: image674.png]pad - [Untitled 1]
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Ta có [image: image676.png]"Ep _ SdDCB+sd AS

DEB



 ( Góc có đỉnh nằm trong đường tròn)
 [image: image678.png]


( sđAS + sđAD )

Mà AS = SB( GT)

=> [image: image680.png]5dDCB +sdSB sdSA+sdAD
S

DEB + DCS =




                         = 3600: 2 = 1800
=> Tứ giác EHCD nội tiếp được tròn.



D. Củng cố.

? Khi tìm hiểu về tứ giác nội tiếp ta nghiên cứu những vấn đề gì?
   Các kiến thức đó được vận dung dể giải dạng BT nào?

G: Chốt: Trong bài hôm nay ta tìm hiểu đ/n; t/c và dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

5. Hướng dẫn :  Học bài + Giải bài tập 54 ; 55 ( sgk - 89 )  


- Hướng dẫn bài 54 : Xem tổng các góc đối của tứ giác ABCD ( Tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn không ? ( Tâm O là giao điểm của các đường nào ? Hay các đường trung trực của các cạnh AB , BC , CD , DA đi qua điểm nào ? 


- BT 55 ( sgk ) : + Tam giác MBC cân ( tính góc BCM = 550 




+ Tam giác MAB cân ( tính góc AMB = 800 




+ Tam giác MAD cân ( tính góc AMD = 1200 




+ Tam giác MCD là tam giác vuông cân ( góc MDC = góc MCD = 450 

 V. Rút kinh nghiệm .
-…............................................................................................................................
-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

NS:





 

NG:                                                                                                                   Tiết 49
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Củng cố định nghĩa, tính chất và cách chứng minh tứ giác nội tiếp.

- Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, kỹ năng chứng minh hình, sử dụng được tính chất tứ giác nội tiếp để giải một số bài tập.

- Tư duy, thái độ:  Giáo dục ý thức học tập cho Hs. Phát triển khả năng suy luận của hs.
II. Chuẩn bị.
- G: Thước thẳng, compa, bảng phụ

-H: Học định nghĩa, tính chất, cách chứng minh tứ giác nội tiếp.
III. Phương pháp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                     – Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.                                       – Hoạt động nhóm.

- Luyện tập, thực hành.
IV.Tiến trình bài dạy.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.

B. Kiểm tra bài cũ.
-H1 ( yếu ) : Phát biểu định nghĩa, tính chất về tứ giác nội tiếp.


            Nêu các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.


-H2 ( K – G ) : Chữa bài 58 (Sgk-90)

C. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Chưa bài tập

?Nhận xét bài trên bảng?

G: Cùng hs sửa đáp án, lời giải.

Trong BT ta đã dung những k/t nào?
	Chữa bài 58- Sgk/90.

a, 
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Do DB = DC nên [image: image683.png]


BDC cân tại D, suy ra: 
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Từ đó: 
[image: image685.wmf]·
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Từ (1) và (2) ta có:
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 nên tứ giác ABDC nội tiếp được.

b, Vì[image: image688.png]ABD



 = [image: image690.png]ACD



 = 900 => Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đk AD



	Hoạt động 2. Tổ chức luyện tập.
G: Đưa hình vẽ lên bảng và nêu yêu cầu của bài toán.

H: Đọc BT ; Vẽ hình ghi GT, KL.

G: Gợi ý: Gọi [image: image692.png]BCE



 = x

? Hãy tìm mối liên hệ giữa ABC, ADC với nhau và với x. Từ đó tính x ?

? Từ đó tìm các góc của tứ giác ABCD ?

H: Trình bày lại vào vở, 1hs lên bảng. 

? Đọc y/c BT; Vẽ hình, ghi GT,KL?

? Muốn cm AD = AP ta cm gì?

H: [image: image694.png]


ADP cân tại A
? Cách cm [image: image696.png]


ADP cân tại A ?

H: cm: [image: image698.png]



? Cách cm 2 góc trên bằng nhau?
G: HD: CM cùng bằng góc B dựa vào t/c của hbh và tứ giác nội tiếp.

H: Đứng tại chỗ trình bày.

? Nhắc lại pp giải BT này? Các k/thức đã dùng?

? Nhận xét gì về hình thang ABCP?

G: Vậy hình thang nội tiếp <=> hình thang cân.

G: Đưa hình vẽ lên bảng phụ và nêu yêu cầu của bài toán.

?BT cho biết gì?

H: Trên hình có 3 đường tròn (O1), (O2), (O3) từng đôi một cắt nhau và cùng đi qua I, lại có P, I, R, S thẳng hàng.

? Hãy chỉ ra các tứ giác nội tiếp trên hình?
H: PEIK, QEIR, KIST.

? Để cm QR // ST ta cần cm điều gì?

H: Cần cm: [image: image700.png]R1



= [image: image702.png]S1




? Hãy cm:[image: image704.png]R1



 = [image: image706.png]EL.




H: [image: image708.png]R1



 +[image: image710.png]R2



= 1800
R2 + E1 = 1800 

=> R1 = E1
?Từ đó rút ra mối liên hệ giữa góc ngoài và góc trong ở đỉnh đối diện của một tứ giác nội tiếp.

H: Tứ giác nội tiếp có góc ngoài bằng góc trong ở đỉnh đối diện.

? Hãy áp dụng nhận xét trên để cm R1 = S1 ?

G: Chốt lời giải.

G: đưa hình vẽ và yêu cầu của bài toán lên bảng.

H: Ghi GT,KL.

? Để cm: ABCD nội tiếp ta cần cm điều gì.

H: Tổng hai góc đối bằng 1800 .

G: HD: dùng t/c của 2 góc kề bù và t/c của tam giác đồng dạng.

Chốt lại cách giải theo sơ đồ:

    Tứ giác ABCD nội tiếp

          C2 + B = 1800

C2 + C1 = 1800               C1 = B 
                            OAC [image: image711.emf]
[image: image712.wmf]D

ODB

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.
	Bài 56 (Sgk-89)



- Gọi BCE = x

có ABC + ADC = 1800 (tứ giác ABCD nt)

ABC = 400 + x (tc góc ngoài của 
[image: image713.wmf]D

)

ADC = 200 + x (tc góc ngoài của 
[image: image714.wmf]D

)

=> 400 + x + 200 + x = 1800
=> x = 600 

ABC = 400 + x = 400 + 600 = 1000
ADC = 200 + x = 200 + 600 = 800 

BCD = 1800 – x = 1800 – 600 = 1200 

BAD = 1800 – BCD = 1800 – 1200 =600 

* Bài 59 (Sgk-90)

GT

hbh ABCD; 

A, B, C [image: image716.png]


 (O).

CD cắt (O) tại P

KL

AP = AD

Cm: 

Có: D = B ( tc hình bình hành)

P1 + P2 = 1800 ( kề bù)

B + P2 = 1800 ( tc tứ giác nội tiếp)

=> D = B = P1 

=> 
[image: image717.wmf]D

APD cân tại A

=> AD = AP

* Bài 60 (Sgk-90)



Cm: QR // ST

có R1 + R2 = 1800 ( kề bù )

 mà R2 + E1 = 1800 

=> R1 = E1                       (1)

Tương tự ta có: E1 = K1  (2) 

                         K1 = S1   (3)

Từ (1), (2), (3) => R1 = S1
=> QR // ST vì có hai góc so le trong bằng nhau.


* Bài toán: Cho hình vẽ:

có OA = 2cm  ;      OB = 6cm

     OC = 3cm  ;      OD = 4cm

Cm: ABCD là tứ giác nội tiếp.

Xét 
[image: image718.wmf]D

OAC và 
[image: image719.wmf]D

ODB

có O chung


[image: image720.wmf]1

2

OAOC

ODOB

==


=> 
[image: image721.wmf]D

OAC [image: image722.emf]
[image: image723.wmf]D

ODB

=> C1 = B mà C2 + C1 = 1800 

=> C2 + B = 1800
=> Tứ giác ABCD nội tiếp.




D. Củng cố.
?Nêu các dạng BT đã chữa? Cách làm?
- G: Nhấn mạnh tính chất của tứ giác nội tiếp và dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp để áp dụng vào giải các bài tập. Lưu ý ha tứ giác có góc ngoài bằng góc trong đối diện thì tứ giác đó nội tiếp => là 1 dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
E. Hướng dẫn về nhà.
- Tổng hợp lại các cách chứng minh một tứ giác nội tiếp.

- BTVN: 40, 41 (Sbt-79)

HDCBBS: Đọc trước bài: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp. Ôn lại đa giác đều

V. Rút kinh nghiệm.
-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

NS:







 

NG:                                                                                                                   Tiết 50

ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP

ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Hs hiểu được định nghĩa, khái niệm, tính chất của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác. Biết bất kỳ đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.

- Kĩ năng: Biết vẽ tâm của một đa giác đều, từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác đều cho trước.Tính được cạnh a theo R và ngược lại R theo a của đa giác đều.
- Tư duy, thái độ: Phát triển tư duy logic, khả năng quan sát của hs.

II. Chuẩn bị.
- G: Thước, compa, êke, bảng phụ

- H: Ôn lại đa giác đều
III. Phương pháp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                     – Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.                                       – Hoạt động nhóm.

- Luyện tập, thực hành.
IV.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ.

Các kết luận sau đúng hay sai?

Tứ giác ABCD nội tiếp nếu có một trong các điều kiện sau:

a, BAD + BCD = 1800 



e, ABCD là hình chữ nhật

b, ABD = ACD = 400 



f, ABCD là hình bình hành

c, ABC = ADC = 1000 



g, ABCD là hình thang cân

d, ABC = ADC = 900 



h, ABCD là hình vuông

Đáp án: a, Đúng;  b, Đúng ;  c, Sai;   d, Đúng;  e, Đúng;  f, Sai;  h, Đúng;  
C. Bài mới.

ĐVĐ: Ta đã biết với bất kỳ tam giác nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. Còn với đa giác thì sao?

	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. (15p)
G: Đưa hình vẽ 49 (Sgk-90) và giới thiệu như Sgk.
? Vậy thế nào là đường tròn ngoại tiếp hình vuông?

H: Là đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình vuông.
? Thế nào là đường tròn nội tiếp hình vuông?

H: Là đường tròn tiếp xúc với bốn cạnh của hình vuông.
Gv: ta cũng đã biết khái niệm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp một tam giác. Mở rộng các khái niệm trên, thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác? Thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác?

=> nội dung Đ/n

H: Đọc định nghĩa
? Quan sát hình vẽ em có nhận xét gì về đt ngoại tiếp và đt nội tiếp hình vuông?

H: Là hai đường tròn đồng tâm.

? Giải thích tại sao r = 
[image: image724.wmf]2

2

R

?

H: Tam giác vuông OIC có: r = R.sinC 

        = R.sin450
=> r = 
[image: image725.wmf]2

2

R


G:Yêu cầu hs làm ?1

H : Vẽ hình nêu GT, KL.

? Làm thế nào để vẽ được lục giác đều nội tiếp (O)?

G: Dựa vào cách chia đường tròn thành 6 cung bằng nhau.
H: LÀm vào vở, 1hs lên bảng thực hiện vẽ các cạnh của lục giác bằng R.

? Vì sao tâm O cách đều các cạnh của hình lục giác đều?

H: Các cạnh là các dây bằng nhau => cách đều tâm O.

? Gọi khoảng cách OI là r, vẽ (O; r)?
Đường tròn này có vị trí ntn đối với lục giác đều ABCDEF?

H: Là đường tròn nội tiếp lục giác.


	1. Định nghĩa


+ (O;R) ngoại tiếp hình vuông ABCD

+ (O;r) nội tiếp hình vuông ABCD

+ r = 
[image: image726.wmf]2

2

R


* Định nghĩa: (Sgk-91)


?1



	Hoạt động 2.(5p)
? Theo em có phải bất kỳ đa giác cũng nội tiếp được đường tròn hay không?

H: Không phải bất kỳ đa giác nào cũng nội tiếp được đường tròn.
G: Ta thấy tam giác đều, hình vuông, lục giác đều luôn có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp

=> người ta cm được định lý: Sgk-91
H: Đọc Đ/l.
	2. Định lý

* Định lý: Sgk-91


	Hoạt động 3. ( 15p)
H: Đọc BT; vẽ hình ghi GT,KL.

Làm theo 3 dãy , mỗi dãy 1 phần, đại diện 3hs lên bảng trình bày.

G:HD phần c :

OA = 
[image: image727.wmf]23

32

AHAHR

=>=


=> Tính AB theo tam giác vuông ABH.

G: Chốt lại:

+ Cạnh lục giác đều: a = R

+ Cạnh hình vuông: a = 
[image: image728.wmf]2

R


+ Cạnh 
[image: image729.wmf]D

đều: a = 
[image: image730.wmf]3

R


? Từ các kq này hãy tính R theo a ? 

H: Tính R theo a

+ Lục giác đều R =a

+ Hình vuông 
[image: image731.wmf]2

a

R

=


+ 
[image: image732.wmf]D

đều 
[image: image733.wmf]3

a

R

=


G ; Lưu ý hs ghi nhớ kq để làm BT.
	Luyện tập

* Bài 63

a, 
[image: image734.wmf]D

AOB có:

OA = OB

AOB = 600
=> 
[image: image735.wmf]D

AOB đều
 => AB = R

b, Trong 
[image: image736.wmf]D

 vuông AOB có: 


AB = 
[image: image737.wmf]22

OAOB

+


      = 
[image: image738.wmf]22

RR

+


      = 
[image: image739.wmf]2

R


c, Có OA = R

=> AH = 
[image: image740.wmf]3

2

R



[image: image741.wmf]D

 AHB vuông 

tại H có:

sinB = 
[image: image742.wmf]AH

AB


=> AB = 
[image: image743.wmf]0

3

sin60

AH

R

=





D. Củng cố.
? Phát biểu k/n đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp?
Cách cm đa giác nội tiếp, ngoại tiếp đường tròn?

G: Chốt lại nội dung cư bản của bài. Nhấn mạnh 1 đa giác bất kì có thể nội tiếp hoặc không nội tiếp đường tròn ( tương tự với đường tròn ngoại tiếp ) nhưng đa giác đều thì luôn ngoại tiếp và nội tiếp dược đường tròn.
E. Hướng dẫn về nhà.
- Nắm vững định lý, định nghĩa. Biết cách vẽ lục giác đều, hình vuông, tam giác đều nội tiếp đường tròn. Biết cách tính cạnh a của đa giác đều đó theo R và ngược lại.

- BTVN: 61, 62,64 (Sgk-91, 92)

HD: Bài 64: sđ
[image: image744.wmf]»

AB

 = 600 => AB bằng cạnh lục giác đều.


 sđ
[image: image745.wmf]»

BC

= 900 => BC bằng cạnh hình vuông nội tiếp.
                sđ
[image: image746.wmf]»

CD

= 1200 => CD bằng cạnh tam giác đều nội tiếp.
V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………….
NS:





 

NG:                                                                                                                    Tiết 51
ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Hs nhớ được công thức tính độ dài đường tròn C = 2
[image: image747.wmf]p

R (hoặc C = 
[image: image748.wmf]p

d)

- Kĩ năng: Biết tính độ dài cung tròn.Biết vận dụng công thức C = 2
[image: image749.wmf]p

R, d = 2R,
 l = 
[image: image750.wmf]180

Rn

p

 để tính các đại lượng chưa biết trong các công thức và giải một vài bài toán thực tế.
- Tư duy, thái độ: Phát triển tư duy toán học cho hs. Giáo dục đức tính cẩn thận, chịu khó cho hs.

II. Chuẩn bị.
- Gv : Thước thẳng, compa, tấm bìa hình tròn, MTBT, bảng phụ.

- Hs : Ôn bài. Tấm bìa hình tròn.
III. Phương pháp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                     – Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.                                       – Hoạt động nhóm.

- Luyện tập, thực hành.
IV.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ.

? Nêu định nghĩa đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác?
 Viết công thức tính cạnh của hình vuông, lục giác đều, tam giác đều
nội tiếp                 đường tròn (O;R) theo R ?
C. Bài mới.

ĐVĐ: Khi nói “độ dài đường tròn gấp 3 lần đường kính của nó” thì đúng hay sai? 
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. (12p)

? Nhắc lại công thức tính chu vi hình tròn đã học ở lớp  5?

H: chu vi đường tròn bằng đk nhân với 3,14. 

C = d.3,14

G: Giới thiệu 3,14 là giá trị gần đúng của số vô tỉ pi (kí hiệu là 
[image: image751.wmf]p

)

=> C = 
[image: image752.wmf]p

d hay C = 2
[image: image753.wmf]p

R

G: Hướng dẫn Hs làm ?1: Tìm lại số 
[image: image754.wmf]p


+ Cách đo độ dài đường tròn.

+ Đo tiếp đường kính của đường tròn rồi điền vào bảng sau.
? Tính tỉ số 
[image: image755.wmf]C

d

?

? Nêu nhận xét?
? Vậy 
[image: image756.wmf]p

 là gì?

H:
[image: image757.wmf]p

 là tỉ số giữa độ dài đường tròn và đk của đường tròn đó và 
[image: image758.wmf]p


[image: image759.wmf]»

3,14

? Hãy vận dụng công thức vừa học để làm bài tập 65 /Sgk-94

G: Đưađề bài lên bảng phụ.
H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.
?Nhận xét bài trên bảng? Nêu k/t đã sử dụng để làm?
G: Nhấn mạnh : dựa vào CT nếu biết 2 trong 4 đại lượng ta sẽ tính được đại lượng còn lại.


	1. Công thức tính độ dài đường tròn


C = 2
[image: image760.wmf]p

R

C = 
[image: image761.wmf]p

d

Trong đó: 

R là bán kính đường tròn

d là đk ( d = 2R )


[image: image762.wmf]p


[image: image763.wmf]»

3,14

?1
Đ.tròn

(O1)

(O2)

(O3)

(O4)

C

6,3cm

13cm

29cm

17,3cm

d

2 cm

4,1cm

9,3cm

5,5cm


[image: image764.wmf]C

d


3,15

3,17

3,12

3,14

* Nhận xét:  
[image: image765.wmf]C

d


[image: image766.wmf]»

3,14

* Bài 65 (Sgk-95)

R

10

5

3

1,5

3,18

4

d

20

10

6

3

6,36

8

C

62,8

31,4

18,84

9,42

20

25,12



	Hoạt động 2. ( 7p)
? Làm ?1/

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.

? NX?

G: Chốt lại đáp án:

Đường tròn bán kính R (ứng với cung 3600  ) có độ dài là C = 2
[image: image767.wmf]p

R

Vậy cung 10 có độ dài là
[image: image768.wmf]00

2

πRπR

360180

=


Suy ra cung n0 có độ dài là 
[image: image769.wmf]0

πRn

180


? Qua BT hãy nêu CT tính độ dài l của một cung n0 của đường tròn bán kính R?
G; Chốt công thức tính.

? Dựa vào CT đó ta có thể tìm được những yếu tố nào?

H: Tìm độ dài cung; tìm bán kính; tìm số đo cung.


	2. Công thức tính độ dài cung tròn

l = 
[image: image770.wmf]180

Rn

p


Trong đó: l là độ dài cung tròn

                R là bán kính đ.tròn

                n là số đo cung tròn



	Hoạt động 3.

? Vận dụng kiến thức vừa học làm BT 67- Sgk/95?

H: Hoạt động nhóm trong vòng 5p

G; Đưa đáp án, hs trao đổi bài nx.

? Từ CT  l = 
[image: image771.wmf]180

Rn

p


Hãy rút ra Ct tính R, n?

H: R = 
[image: image772.wmf]0

180l

πn

;    n = 
[image: image773.wmf]0

180l

πR


? Đọc y/c BT 66? BT cho biết gì? Yêu cầu gì?

? Vận dụng CT nào để tính?

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.

G: Chốt kq, CT tính.
	Luyện tập

* Bài 67 ( Sgk-95 )

R

10

40,8

21

6,2

21

n0
900
500
56,80
410
250
l

15,7

35,6

20,8

4,4

9,2

* Bài 66 (Sgk-95)

a, l = 
[image: image774.wmf]3,14.2.60

2,09

180180

Rn

p

»»

 (dm)

b, C = 
[image: image775.wmf]p

d 
[image: image776.wmf]»

3,14.650 
[image: image777.wmf]»

 2041 (mm)




D. Củng cố.
? Hãy nêu công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn?
? Giải thích các kí hiệu trong công thức?
H: Tìm hiểu về số 
[image: image778.wmf]p

: Đọc “có thể em chưa biết” ( Sgk-94)

G: Giải thích quy tắc: “Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị”

. Chia độ dài đường tròn (C) thành 8 phần: 
[image: image779.wmf]8

C

 

. Phát tam: bỏ đi 3 phần 

. Tồn ngũ: còn lại 5 phần 
[image: image780.wmf]5

8

C


. Quân nhị: lại chia đôi  
[image: image781.wmf]5

8.2

C


=> được đường kính của đường tròn: d = 
[image: image782.wmf]5

16

C


? Theo quy tắc trên 
[image: image783.wmf]p

 có giá trị là bao nhiêu.

E. Hướng dẫn về nhà.
- Nắm vững các công thức.

- BTVN: 69, 70, 73 ( Sgk-95).
HD: Bài 69: +  Tính quãng đường bánh xe sau lăn được 10 vòng.

                     + Lấy kq trên chia cho chu vi của bánh trước.
V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………….
NS:





 

NG:                                                                                                                    Tiết 52
LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu.

- Kiến thức : Rèn luyện cho Hs kĩ năng áp dụng công thức tính độ dài đư​ờng tròn, độ dài cung tròn và các công thức suy luận của nó. Nhận xét và rút ra được một số đư​ờng cong chắp nối. Biết cách tính độ dài các đ​ường cong đó.

- Kĩ năng : Vận dụng giải một số bài toán thực tế.
- Tư duy, thái độ : Phát triển tư duy toán học. Giáo dục hs chăm chỉ học tập.

II. Chuẩn bị.
- G: Bảng phụ, compa, êke, thước thẳng, MTBT.

- H: Ôn bài, nắm vững các công thức có liên quan
III. Phương pháp.
- Luyện tập, thực hành.                                   - Quan sát trực quan.                                       
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                     – Vấn đáp, gợi mở.

– Hoạt động nhóm.

III.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ.

-H1( Y): Phát biểu và viết CT tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn?

- H2: Chữa bài 69 (Sgk-95)
- H3: Chữa bài 70 (Sgk-95

-H2 :)  

C. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Chữa bài tập

? NX bài trên bảng?

G: Chốt kq, cách trình bày.

? Trong các BT trên ta đã dung k/thức nào?

G: Nhấn mạnh lại các k/thức.
	Chữa bài 69 – Sgk/95 

Chu vi bánh sau: 
[image: image784.wmf]p

d1 = 
[image: image785.wmf]p

.1,672 (m)

Chu vi bánh trước: 
[image: image786.wmf]p

d2 = 
[image: image787.wmf]p

0,88 (m)

Khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì quãng đường đi đượclà 
[image: image788.wmf]p

.1,672.10 (m)

Số vòng lăn của bánh trước là: 
[image: image789.wmf].1.672.10

.0,88

p

p

= 19 (vòng)

Chữa bài 70 – Sgk/95

H52: C1 = 
[image: image790.wmf]p

d 
[image: image791.wmf]»
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H53: C2 = 
[image: image792.wmf].1802.90
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H54: C3 = 
[image: image793.wmf]4.90
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	Hoạt động 2. ( 30p) Tổ chức luyện tập
?Đọc y/c BT; vẽ hình, ghi GT, KL?

? Nêu cách làm?

G: HD: + Tính các chu vi C1; C2 ; C3.

                      + Tính tổng  C2 + C3 rồi so sánh với C1
H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.

? NX?

H: Đọc y/c BT.
G: Đưa hình vẽ 55 lên bảng.

H: Thảo luận đưa ra các bước vẽ trong 5p.

Đại diện lên bảng trình bày.

G: Chốt lại vẽ.

?Nêu cách vẽ đường xoắn đó?

G: HD: độ đai đường xoắn là tổng độ dài các cung thành phần.

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng tính.

? NX?

G: Nhấn mạnh lại ứng dụng của vẽ cung trong vẽ các đường chắp nối .

? Đọc đề và tóm tắt bài toán? 

? AOB liên quan đến cung nào? Có tính được số đo của cung đó không trơn?

H:[image: image795.png]AOB



 là góc ở tâm nên

 [image: image797.png]AOB



 = sđ
[image: image798.wmf]»

AB


G: Chốt cách tính.

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng trình bày. 

G: Vẽ hình và chỉ cho Hs cung cần tính là cung 20001’. 

? Đổi 20001’ ra độ ?

H: Đổi 20001’
[image: image799.wmf]»

200,0166
Áp dụng CT để tính.

H: Làm BT 62.

G: HD: + Tính độ dài quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời

+ Tính quãng đường đi của trái đất sau một ngày

G: Cho Hs thấy tốc độ quay của trái đất quanh mặt trời là rất lớn.
	Bài 68- Sgk/95.
- Độ dài nửa đường tròn (O1): 

                                      C1 = 
[image: image800.wmf].

2
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p


- Độ dài nửa đường tròn (O2): 

                                      C2 = 
[image: image801.wmf].

2

AB

p


- Độ dài nửa đường tròn (O3): 

                                      C3 = 
[image: image802.wmf].

2

BC

p


Có: C2 + C3 = 
[image: image803.wmf]()
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=> C1 = C2 + C3 ( đpcm )

Bài 71- Sgk/96

*Cách vẽ.


+ Vẽ hình vuông ABCD, cạnh là 1cm

+ Vẽ cung AE tâm B, R1 = 1cm, n=900 

+ Vẽ cung EF tâm C, R2 = 2cm, n=900

+ Vẽ cung FG tâm D, R3 = 3cm, n=900

+ Vẽ cung GH tâm A, R4 = 4cm, n=900 

*Độ dài đường xoắn:

lAH = lAE + lEF + lFG + lGH
lAH = 
[image: image804.wmf]3
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Bài 72 – Sgk/96

Ta có: 
[image: image807.wmf]0
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Vậy AOB 
[image: image809.wmf]0
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Bài 74 –Sgk/96

-Độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo là:


[image: image810.wmf]2.
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Bài 62- BT/82 

- Độ dài quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời là:

C = 2
[image: image812.wmf]p

R = 2.3,14.150000000 (km)

- Quãng đường đi được của trái đất sau một ngày là:


[image: image813.wmf]2.3,14.150000000
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D. Củng cố.
?Nhắc lại công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn?
Áp dụng để giải các dạng BT nào?

G: Chốt lại các dạng bài đã chữa, ứng dụng trong thực tế.
E. Hướng dẫn về nhà.
- Nắm vững các công thức và biết cách suy diễn để tính các đại lượng trong công thức.

- BTVN: 75, 76- Sgk/96;  56 – SBT/81
HDCBBS: Ôn tập lại công thức tính diện tích hình tròn.

V. Rút kinh nghiệm.
-………………………………………………………………………………….........
-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………
NS:








 

NG:                                                                                                                  Tiết 53
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT

I. Mục tiêu.

- Kiến thức : Hs nhớ công thức tính diện tích hình tròn bán kính R là S = 
[image: image815.wmf]2

.

R

p

.Biết cách tính diện tích hình quạt tròn.

- Kĩ năng : Có kỹ năng vận dụng các công thức đã học vào giải toán.
- Tư duy, thái độ : Phát triển tư duy toán học cho hs. Giáo dục hs chăm chỉ, nghiêm túc trong học tập.

II. Chuẩn bị.
- G: Thước thẳng, compa, MTBT, bẩng phụ.

- H: Ôn lại các công thức đã học
III. Phương pháp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                     – Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.                                       – Hoạt động nhóm.

- Luyện tập, thực hành.                                   – Tự nghiên cứu SGK.
III.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ.

- H1: Chữa bài 76 (Sgk-96) 

lAmB = 
[image: image816.wmf]2
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Độ dài AOB = 2R


[image: image817.wmf]2

3

R

p

 > 2R   => lAmB  > độ dài AOB

C. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. ( 10 p ) 

?Em hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn đã biết?

H: S = R.R.3,14

G:  Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn bán kính R.

? Áp dụng tính S biết R = 3cm?

H:  28,26 

?Yêu cầu Hs làm bài 77 (Sgk-98)?

H: Vẽ hình vào vở, nêu cách làm. 

? Muốn tính diện tích hình tròn ta cần biết những yếu tố nào?

H:Làm vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày.

G: Ta có thể viết kq’ ở dạng S = 
[image: image818.wmf]2
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[image: image819.wmf]2
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	1. Công thức tính diện tích hình tròn


          S = 
[image: image821.wmf]2
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* Bài 77 (Sgk-98)

Có: d = AB = 4 cm

=> R = 2 cm

Diện tích hình tròn là:

S = 
[image: image822.wmf]2

.

R

p

 = 3,14 . 22 = 12,56 (cm2)


	Hoạt động 2.(12p)

H: Nghiên cứu SGK.

? Hình quạt tròn là gì?

G: Chốt lại đ/n.

H: Vẽ hình vào vở.

? Làm ?

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng điền.

? NX?

G: Chốt kq:

Hình tròn bán kính R ( ứng với cung 3600 ) có diện tích là πR2

Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích là: 
[image: image823.wmf]2
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Hình quạt tròn bán  kính R, cung n0 có diện tích S = 
[image: image824.wmf]2
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G: Ta có: 
[image: image825.wmf]2
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? Vậy để tính diện tích hình quạt tròn n0 ta có những CT nào ?

H : Có hai công thức 
[image: image826.wmf]2
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 hay S 
[image: image827.wmf].
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? Giải thích các kí hiệu?
?Yêu cầu Hs làm bài 79 (Sgk)?
H: R = 6 cm

n0 = 360   

Sq = ?

Áp dụng CT làm vào vở, 1hs đứng tại chỗ trả lời.
	2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Công thức: 
[image: image828.wmf]2
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 hay Sq 
[image: image829.wmf].
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* Bài 79-Sgk/98

R = 6 cm

n0 = 360   

Sq = ?

Giải


[image: image830.wmf]22
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	Hoạt động 3. ( 16p)
? Đọc y/c bài 81?

H: Hoạt động nhóm trong vòng 5p

Đại diện 3 nhóm trình bày kq.

? NX?

G: Chốt kq.

G: Đưa đề bài lên bảng phụ.

HD: Câu a: 

 + Biết C = 13,2 cm làm thế nào để tính được R?

 + Tính diện tích quạt tròn ?

 + Nêu cách tính S

Câu b: Biết R => C = 
[image: image832.wmf]2

R

p


                    S = 
[image: image833.wmf]2
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p


H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.

? NX?

G; Chốt kq. Nhấn mạnh: Nếu biết 2 trong 5 yếu tố: R, C, S, n0, Sq ta sẽ tìm được các yếu tố còn lại.

	Luyện tập.
Bài 81 – Sgk/99

a, Bán kính tăng gấp đôi.

R’ = 2R => S’ = 
[image: image834.wmf]222
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=> S’ = 4S

b, R’ = 3R 

=> S’ = 
[image: image835.wmf]222
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=> S’ = 9S

c, R’ = kR 

=> S’ = 
[image: image836.wmf]2222
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=> S’ = k2.S

Bài 82 – Sgk/99
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D. Củng cố.
? Trong bài học hôm nay ta cần nắm được những kiến thức nào?
Những kiến thức này vận dụng để  giải dạng BT nào?

G: Chốt lại các CT tính.
E. Hướng dẫn về nhà.
- Nhớ kĩ các công thức tính chu vi, diện tích hình tròn, độ dài cung tròn, diện tích quạt tròn.

- BTVN: 78, 80, 83, 84 (SGK-98,99)

- Tiết sau luyện tập.
HD: Bài 77: Áp dụng CT tính bán kính của hình tròn nội tiếp hv để tìm R

       Bài 78: Tính diện tích hình tròn.
V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..
NS:





 

NG:                                                                                                          Tiết 54
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu.

- Kiến thức: Hs được giới thiệu khái niệm hình viên phân, hình vành khăn và cách tính diện tích các hình đó.Củng cố các kiến thức về diện tích của hình tròn và hình quạt tròn.

- Kĩ năng : Hs được củng cố kĩ năng vẽ hình ( các đường cong chắp nối ) và kĩ năng vận dụng công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn vào giải toán.
- Tư duy, thái độ : Giáo dục cho hs đức tính cẩn thận, chịu khó. Phát triển tư duy logic cho hs.

II. Chuẩn bị.
-G: Thước thẳng, compa, bảng phụ

-H: Ôn bài
III. Phương pháp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                     – Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.                                      – Hoạt động nhóm.

- Luyện tập, thực hành.
III.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số
B. Kiểm tra bài cũ.

- H1: Phát biểu CT tính diện tích hình tròn, hình quạt 

       tròn?
- H2: Cho hình vẽ: Tính diện tích phần gạch sọc

Kq: S = 2
[image: image837.wmf]p


C. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. (5p) Chữa bài tập.
	Chữa bài 78- Sgk/98

C = 12 cm

S = ?
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	Hoạt động 2.( 30p ) Tổ chức luyện tập.
G:Đưa hình 62 lên bảng phụ.

H: Đọc y/c bài toán. 
 Thảo luận nhóm trong vòng 2p câu a.

Đại diện nêu vài cách vẽ khác nhau.

? NX?

G: Chốt lại các cách vẽ đúng. 

? Tính diện tích phần gạch sọc?

? Muốn chứng tỏ rằng hình tròn đk NA có cùng diện tích với hình HOABINH ta làm ntn?

H: Tính diện tích, rồi so sánh diện tích 2 hình.

? Tính đường kính NA?

Tính diện tích hình tròn đường kính NA?

? Rút ra KL?

G: Chốt kq. Nhấn mạnh 2 hình khác nhau có thể có diện tích bằng nhau.
H: Đọc y/c BT 85.

? Hình viên phân là gì?

G: Nhấn mạnh  khái niệm hình viên phân là phần giới hạn bởi một cung và dây căng cung đó. 

? Làm thế nào để tính được diện tích hình viên phân AmB.

H:Ta lấy diện tích hình quạt tròn AOB trừ đi diện tích 
[image: image840.wmf]D

AOB.

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng trình bày.

? NX?

G: Chốt kq, cách làm. Nhấn mạnh lại Ct tính diện tích tam giác đều: 
[image: image841.wmf]2

.3

4

a

, trong đó a là  chiều dài cạnh của tam giác.

H: Đọc y/c BT 86.

? Nêu k/n hình vành khăn?

G: Nhấn mạnh: khái niệm hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.

? Cách tính diện tích hình vành khăn theo R1, R2?

H: Lấy S( O; R1 ) – S( O; R2 ).

Làm vào vở, 1hs lên bảng trình bày.

? NX?

H: Đọc y/c BT; vẽ hình, ghi GT, KL.
? Có nhận xét gì về tam giác BOD?

H: 
[image: image842.wmf]D

BOD là 
[image: image843.wmf]D

 đều. 

? Tính diện tích hình viên phân BmD ntn?

H: Lấy S hình quạt OBD – S tam giác đều OBD.

? So sánh diện tích hai hình viên phân BmD và CnF?

H: Có diện tích bằng nhau.

H: Trình bày lại lời giải vào vở, 1hs đứng tại chỗ trình bày.


	1. Bài 83 (Sgk-99)

a, Cách vẽ.

+ Vẽ HI = 10cm

+ Vẽ nửa (M; 5cm)

+ O 
[image: image844.wmf]Î

 IH ; B 
[image: image845.wmf]Î

 IH: HO = BI = 2cm.

+ Vẽ hai nửa đường tròn tâm B, tâm O

+ Vẽ nửa đường tròn tâm M, đk OB

+ Đường thẳng vuông góc với IH tại M cắt (M; OB/2 ) tại A

b, Diện tích hình HOABINH là:  
[image: image846.wmf]222
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[image: image848.wmf]16
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c, Hình tròn đk NA có: 

  d = NA = 3 + 5 = 8 (cm)

=> R = 4cm

=> S = 
[image: image849.wmf]p

.42 = 16
[image: image850.wmf]p

 (cm2)

2. Bài 85 (Sgk-100)

Diện tích quạt tròn AOB là:


[image: image851.wmf]222
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Diện tích 
[image: image852.wmf]D

đều AOB là:


[image: image853.wmf]22

.35,13

11,23

44

a

=»

(cm2)

Diện tích hình viên phân AmB là:

13,61 – 11,23 = 2,38 (cm2)
3. Bài 86 (Sgk-100)

a, Diện tích hình tròn

 (O;R1) là: S1 = 
[image: image854.wmf]p

.R12
Diện tích hình tròn

 (O;R2) là: S2 = 
[image: image855.wmf]p

.R22
Diện tích hình vành

 khăn là:

S = S1 – S2 = 
[image: image856.wmf]p

.R12 - 
[image: image857.wmf]p

.R22 

                  = 
[image: image858.wmf]p

.( R12 – R22 )

b, Thay R1 = 10,5 cm; R2 = 7,8 cm

=> S = 3,14. ( 10,52 – 7,82 )

        
[image: image859.wmf]»

155,1(cm2)

4. Bài 87 (Sgk-100)
+ 
[image: image860.wmf]D

BOD là 
[image: image861.wmf]D

 đều vì :

OB = OD và B = 600 

+ R = 
[image: image862.wmf]22
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Diện tích quạt OBD là:
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Diện tích 
[image: image864.wmf]D

đều OBD là:
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Diện tích viên phân BmD là:
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Vậy diện tích hai hình viên phân là:
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D. Củng cố.
? Hình viên phân, hình  vành khăn là gì?

?Cách tính diện tích các hình này?

? Nêu lại các dạng BT đã chữa? Cách giải?

G: Chốt lại kiến thức cơ bản của bài.
E. Hướng dẫn về nhà.
- Xem lại các công thức tính diện tích, các bài tập đã chữa.

- BTVN: 84 (Sgk-99) ; 72 (Sbt-84)

HDCBBS: Trả lời các câu hỏi ôn tập chương III

V. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………
NS:




 

NG:                                                                                                                Tiết 55
ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. Mục tiêu.

- Kiến thức : Hs được ôn tập hệ thống hoá các kiến thức của chương về số đo cung, liên hệ giữa cung và dây, các loại góc với đường tròn, tứ giác nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác đều, cách tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, quạt tròn.

- Kĩ năng : Luyện kĩ năng đọc hình, vẽ hình.
- Tư duy, thái độ : Phát triển tư duy khái quát hóa, tổng quát hóa. Giáo dục hs đức tính cẩn thận, chịu khó.

II. Chuẩn bị.
- G: Thước thẳng, compa, bảng phụ ghi baì tập.

- H: Trả lời các câu hỏi phần ôn tập chương
III. Phương pháp.
- Phát hiện và giải quyết vấn đề.                     – Vấn đáp, gợi mở.

- Quan sát trực quan.                                      – Hoạt động nhóm.

- Luyện tập, thực hành.                                   – Tự nghiên cứu SGK.
III.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra bài cũ.  Kết hợp trong khi ôn tập

C. Bài mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1.(14p)

G: đưa hình vẽ và đề bài lên bảng phụ.
a, Tính sđAB nhỏ, sđAB lớn.

 b, Khi nào AB nhỏ = CDnhỏ
c, Khi nào AB nhỏ  > CDnhỏ 

? Vậy trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau, hai cung bằng nhau khi nào? cung này lớn hơn cung kia khi nào?

H: Trong một đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau, 2 cung bằng nhau nếu chúng có cùng số đo. Cung nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn.

? Phát biểu định lý liên hệ giữa cung và dây?

H: Với 2 cung nhỏ trong 1 đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau:
+ 2 cg bằng nhau khi và chỉ khi 2 dây bằng nhau

+ Cung lớn hơn khi và chỉ khi dây căng lớn hơn.

G: Vẽ hình và đưa ra câu hỏi 

? Hãy điền dấu => ; <=> vào sơ đồ dưới đây đề được suy luận đúng.

         AB 
[image: image868.wmf]^

CD

          ?/         \?


[image: image869.wmf]»

»

ACAD

=

 _? CH = HD

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng điền?

?NX?

? Phát biểu các định lý mà sơ đồ thể hiện?

G: Chốt đ/l:
+ Trg 1 đường tròn, đường kính vuông góc với 1 dây thì đi qua trung điểm của dây và chia cung căng dây ấy thành 2 phần bằng nhau.

+ Trg 1 đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa cung thì vuông góc với dây căng cung và đi qua trung điểm của dây đó.

+ Trg 1 đường tròn, đ/k đi qua trung điểm của 1 dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây  và đi qua điểm chính giữa cung. 

G: Bổ sung vào hình vẽ: dây È sg sg với dây CD
? Hãy phát biểu đ/l về  2 cung chắn giữa 2 dây sg sg?

H: 2 cung chắn giữa 2 dây sg sg thì bằng nhau.
? Trên hình vẽ , áp dụng đ/l đó, ta có 2 cung nào bằng nhau?

H: Có CD [image: image871.png]


 EF => 
[image: image872.wmf]»
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	I. Ôn tập về cung – Liên hệ giữa cung, dây và đường kính.

1. Cho hình vẽ.

a, Tính:

sđABnhỏ = AOB
              = a0
sđABlớn = 3600 - sđABnhỏ 

             = 3600 – a0
b, Khi nào 
[image: image873.wmf]»

AB

nhỏ = 
[image: image874.wmf]»

CD

nhỏ ?

ABnhỏ = CDnhỏ <=> a0 = b0 

hoặc AB = CD

c, ABnhỏ > CDnhỏ khi nào ?

Khi a0 > b0 hoặc AB > CD


2. 


            AB 
[image: image875.wmf]^

CD

             
[image: image876.wmf]c

         
[image: image877.wmf]c


   AC = AD
[image: image878.wmf]Û

CH = HD



	Hoạt động 2. ( 12p)
G: Vẽ hình 67 lên bảng và gọi một Hs lên bảng vẽ tiếp theo yêu cầu của bài toán.

H: Làm vào vở, 1hs lên bảng.

? Thế nào là góc ở tâm?

? Tính góc AOB ?

? Thế nào là góc nội tiếp?

? Phát biểu định lý và hệ quả của góc nội tiếp?

? Tính góc ACB?

? So sánh ACB và ABt?

H:  ACB = ABt

? Phát biểu hệ quả áp dụng?

? So sánh AOB với ACB?

? Phát biểu định lý góc có đỉnh ở trong đường tròn?

? Phát biểu định lý góc có đỉnh ở ngoài đường tròn?

? So sánh AEB với ACB?

? Phát biểu quỹ tích cung chứa góc ?

?Cho đoạn AB, quỹ tích cung chứa góc 900 vẽ trên đoạn AB là gì?

H: Là đường tròn đk AB.
	II. Ôn tập về góc với đường tròn:
3. Bài 89 (Sgk-104)



a, AOB = sđAmB = 600

b, ACB = 
[image: image879.wmf]1

2

sđAmB = 
[image: image880.wmf]1

2

.600 = 300
c, ABT = 
[image: image881.wmf]1

2

sđAmB = 
[image: image882.wmf]1

2

.600 = 300
d, ADB = 
[image: image883.wmf]1

2

sđAmB + 
[image: image884.wmf]1

2

sđFC

    ACB = 
[image: image885.wmf]1

2

sđAmB

     ADB > ACB

e, AEB = 
[image: image886.wmf]1

2

sđAmB - 
[image: image887.wmf]1

2

sđGH

    ACB = 
[image: image888.wmf]1

2

sđAmB

      AEB < ACB



	Hoạt động 3. (5p) 

? Thế nào là tứ giác nội tiếp

? Tứ giác nội tiếp có tính chất gì.

G: Đưa đề bài lên bảng phụ

H: Hoạt động nhóm trong vòng 3p. Đại diện nhóm báo cáo kq.

G: Chốt kq. Nhấn mạnh các cách CM tứ giác nội tiếp.


	III. Ôn tập về tứ giác nội tiếp:
Bài tập: Đúng hay sai

Tứ giác ABCD nội tiếp được trong đường tròn khi có một trong các điều kiện sau:

a,  DAB + BCD = 1800                    (Đ)   
b, A, B, C, D cách đều điểm I   (Đ)

c, DAB = BCD                           (S)

d, ABD = ACD                        (Đ)

e,Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc D        

                                                 (Đ)

f, ABCD là hình thang cân         (Đ)

g, ABCD là hình thang vuông    (S)

i, ABCD là hình chữ nhật           (Đ)

	Hoạt động 4. ( 5p)
? Thế nào là đa giác đều?

? Thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác?

? Thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác?

? Phát biểu định lý về đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp đa giác đều?

G: Đưa BT lên bảng phụ.

H: Đứng tại chỗ trình bày.

G: Nhấn mạnh CT tính cạnh của tam giác đều, hình vuông, lục giác đều dựa vào bk của đường tròn ngoại tiếp.


	IV. Ôn tập về đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp.

Cho (O;R), vẽ lục giác đều, hình vuông, tam giác đều nội tiếp (O). Nêu cách tính độ dài các cạnh đa giác đó theo R


- Với lục giác đều: a6 = R

- Với hình vuông: a4 = R
[image: image889.wmf]2


- Với tam giác đều: a3 = R
[image: image890.wmf]3



	Hoạt động 5. ( 5p )

? Nêu cách tính độ dài (O;R), độ dài cung tròn n0?

H: C = 2
[image: image891.wmf]p

R;  l =
[image: image892.wmf]180

Rn

p

 

? Nêu cách tính diện tích hình tròn (O;R), hình quạt tròn n0?

H: S = 
[image: image893.wmf]p

R2;  Sq = 
[image: image894.wmf]2
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H: Làm BT 91 vào vở, 1hs lên bảng trình bày.

?NX?


	V. Ôn tập về độ dài đường tròn, diện tích hình tròn.
 Bài 91 (Sgk-104)


a, sđApB = 3600 – sđAqB 

                = 3600 – 750 = 2850
b, 
[image: image895.wmf].2.755
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[image: image896.wmf].2.28519

1806

ApB

l

p

p

==

  (cm)

c, SqAOB = 
[image: image897.wmf]5
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D. Củng cố.
?Qua bài học ta đã ôn tập được những kiến thức nào?
G: Nhắc lại các kiến thức cơ bản trong chương III.

E. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục ôn tập các định nghĩa, định lý, dấu hiệu nhận biết, công thức của chương III.
- BTVN: 92, 93, 95, 97, 99 (Sgk-104,105)

- Tiết sau tiếp tục ôn tập.

IV. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………….........
NS:
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ÔN TẬP CHƯƠNG III ( TIẾT 2 )

I. Mục tiêu.

- Kiến thức : Vận dụng các kiến thức vào việc giải bài tập về tính toán các đại lượng liên quan tới hình tròn, đường tròn.

- Kĩ năng : Rèn kỹ năng làm các bài tập về chứng minh. Rèn cách trình bày bài cho Hs.
- Tư duy, thái độ : Phát triển khả năng quan sát , tư duy khái quát tổng hợp. Giáo dục hs hăng hái tích cực học tập.

II. Chuẩn bị.
- G: Thước thẳng, compa, MTBT, bảng phụ.

- H: Thước, compa, MTBT.

III. Phương pháp.
- Vấn đáp, gợi mở.                                          - Luyện tập, thực hành.

- Quan sát trực quan.                                      - Hoạt động nhóm.

III.Tiến trình dạy học.

A. Ổn định lớp. Kiểm tra sĩ số
B. Kiểm tra bài cũ.

- H(Y): Các câu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy giải thích lý do

Trong một đường tròn:

a, Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

b, Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

c, Nếu hai cung bằng nhau thì các dây căng hai cung đó song song với nhau.

d, Đường kính đi qua trung điểm của một dây thì đi qua điểm chính giữa của cung căng dây đó.
Đáp án: a, Đúng

               b, Sai. Sửa: Góc nội tiếp ( nhỏ hơn hoặc bằng 900 ) có số đo bằng….
               c, Đúng

               d, Sai. Ví dụ:Có trường hợp 2 cung bằng nhau nhưng 2 dây căng 2 cung có thể cắt nhau.
C. Bài mới.
	Hoạt động 1.

H: Đọc đề bài. Tóm tắt bài toán.
? Khi quay số răng khớp nhau của các bánh ntn?

H: Số răng khớp nhau phải bằng nhau.

? Khi bánh xe C quay 60 vòng thì số răng khớp nhau là bao nhiêu?

H: Là: 60 . 20 = 1200 răng

? Vậy bánh xe B quay bao nhiêu vòng?

H: 1200 : 40 = 30 vòng

G: Phần b làm tương tự.

? Bán kính của bánh xe C là 1cm thì bán kính của bánh xe A và B là bao nhiêu?

G: HD: Dựa vào mối quan hệ giữa chu vi và bán kính để tính.

H: Một em lên bảng trình bày, lớp làm vào vở.


	1. Dạng 1. Dạng tính toán , vẽ hình.

Bài 93 (Sgk-104).
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a, Số vòng bánh xe B quay là:

       
[image: image899.wmf]60.20

40

 = 30 ( vòng )

b, Số vòng bánh xe B quay là:

       
[image: image900.wmf]80.60

40

 = 120( vòng )

c, Số răng bánh xe A gấp 3 lần số răng bánh xe C

      => CA = 3.CC 

      => RA = 3.RC = 3.1 = 3 (cm)

Tương tự ta có:

         RB = 2.RC = 2.1 = 2 (cm)



	Hoạt động 2.
H: Đọc BT. Vẽ hình ghi GT, KL.
? Chứng minh CD = CE ntn?

H: Cm cho CD = CE

? Cm 2 cung trên bằng nhau ntn?

G: HD: cm 2 góc nội tiếp CAD = CBE vì cùng phụ với  ACB.

H: Trình bày lại cm.
? Còn cách cm nào khác?

H: Dựa vào AA’B = AB’B = 900.
? Hãy cm 
[image: image901.wmf]D

BHD cân?

G: HD: cm tam giác có đường cao vừa là phân giác.

? Cm: CD = CH?

H: cm C thuộc trung trực của HD.

H: Trình bày vào vở, 1hs lên bảng trình bày.

G: Đưa thêm câu hỏi:

d, Cm: A’HB’C nội tiếp.

e, Cm: AB’A’B nội tiếp.

H: Đọc đề bài và vẽ hình, ghi GT,KL.

? Nêu dạng toán?

H: Dạng toán quỹ tích.

? Nêu cách giải bài toán quỹ tích?

H: Hai phần: Thuận và Đảo

? Trên hình có những điểm nào cố định, điểm nào di động?

H: Điểm A, O cố định điểm B, M di động.

? Điểm M có tính chất gì?

H: M luôn là trung điểm của AB.

? M có liên hệ gì với đoạn AO?

H: AMO = 900 không đổi.

? Vậy M di chuyển trên đường nào?

H: M di chuyển trên đường tròn đk AO.

H: Trình bày cm thuận.

?Cm phần đảo tnt?

G: HD: Lấy M’
[image: image902.wmf]Î

đường tròn đk AO, nối AM’ cắt (O) tại B’. Hãy cm M’ là trung điểm AB’?

H: Trình bày vào vở, 1hs lên bảng trình bày.
	2. Dạng 2: Dạng bài tập chứng minh tổng hợp.
Bài 95 (Sgk-105)
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a, Cm: CD = CE

Có: CAD + ACB = 900
CBE + ACB = 900
=> CAD = CBE    => CD = CE

=> CD = CE (liên hệ giữa cung và dây)

b, Có: CD = CE ( cmt)

=> EBC = CBD

=> 
[image: image904.wmf]D

BHD cân ( vì có BA’ vừa là đường cao vừa là phân giác )

c, Cm: CD = CH


[image: image905.wmf]D

BHD cân tại B có BC chứa đường cao => BC là trung trực HD

=> CH = CD

d, Cm: A’HB’C là tứ giác nội tiếp.

Có: CA’H = 900 (gt)

      HB’C = 900 (gt)

=> CA’H + HB’C = 1800
=> Tứ giác A’HB’C nội tiếp. (có tổng hai góc đối bằng 1800 )

e, Ta có: 
[image: image906.wmf]·

·
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=> A, B’, A’, B cùng nằm trên đường tròn đ/k AB hay tứ giác AB’A’B nội tiếp.
Bài 98 (Sgk-105)
a, Phần thuận.

Có: MA = MB (gt) 

=> OM 
[image: image907.wmf]^

AB

=> AMO = 900 (không đổi)

=> M 
[image: image908.wmf]Î

 đường tròn đk AO

b, Phần đảo.

Lấy M’ bất kỳ 
[image: image909.wmf]Î

 đường tròn đk AO, AM’ cắt (O) tại B’

Có: AM’O = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=> OM’ 
[image: image910.wmf]^

 AB’

=> M’A = M’B’

=> M’ là trung điểm  AB’

Kết luận: Quỹ tích điểm M cần tìm là đường tròn đk AO



D. Củng cố.
? Nêu các dạng toán cơ bản trong chương IV?
? Cần vận dụng các kiến thức cơ bản nào để giải các dạng toán đó?
G: Chốt lại các dạng bài đã chữa và cách giải.
E. Hướng dẫn về nhà.
- Ôn kỹ lại kiến thức của chương, thuộc các định lý, định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, các công thức.

- Xem lại các dạng bài tập: trắc nghiệm, tính toán, chứng minh.

- BTVN: 97, 99 (Sgk-105)
HDCBBS: Tiết sau kiểm tra 45’

IV. Rút kinh nghiệm.
-……………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………
NS:

NG:                                                                                                                Tiết 57
  KIỂM TRA CHƯƠNG III

I. Mục tiêu.
-  Kiến thức: Nhớ lại các kiến thức của chương: Góc và đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác, công thức tính diện tích hình quạt.

-  Kĩ năng: Vận dụng thành thạo vào làm các bài tập: Tính số đo góc, chứng minh tứ giác nội tiếp, tính diện tích hình quạt.

- Thái độ: Rèn tính nghiêm túc, tự giác của HS.

II, Chuẩn bị .
- G: Đề kiểm tra.

- H: Ôn tập các kiến thức của chương.

III. Phương pháp.   Kiểm tra, đánh giá.

IV. Tiến trình dạy học.
A. Tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.
B. Kiểm tra:

1. Ma trận đề:

	Chủ đề
	   Nhận
	biết
	 Thông
	hiểu
	    Vận
	dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Góc và đường tròn
	1

          1                    
	
	 
	3

               3,5                       
	
	 
	4

   4,5   

	Đường tròn nội, ngoại tiếp đường tròn
	
	
	1

             1
	1

            2
	           
	1

           1
	3

4      

	Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn
	
	
	
	
	        
	1

        1,5
	1

1,5

	Tổng


	1


	             1
	5
	          6,5    
	2
	        2,5
	8

    10  


2. Đề bài:

A.Trắc nghiệm . Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

1. Cho A, B thuộc đường tròn (O) biết sđAB = 800. Số đo góc ở tâm chắn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AB lần lượt là:

  A. 400 ,  800           B. 1400 , 450            C. 800 ,400            D.Cả ba đáp án đều đúng .

2. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của:

A. Ba đường trung trực.                               B. Ba đường cao

C. Ba đường phân giác.                                D. Ba đường trung tuyến.

B. Tự luận:

Bài 1: Cho đường tròn (O), sđAmB = 1200
a, Vẽ góc ở tâm chắn cung AmB. Tính góc AOB.

b, Vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AmB. Tính góc ACB.

c, So sánh góc AOB và góc ACB.

Bài 2:

    Cho 
[image: image911.wmf]D

MNP (có ba góc nhọn) nội tiếp đường tròn (O; 4cm). Đường cao NE , MF cắt nhau ở H.

a, Chứng minh tứ giác FHEP nội tiếp.

b, Phân giác góc N cắt đường tròn tại K. Chứng minh OK đi qua trung điểm của MP.

c, Biết N = 700. Tính độ dài cung tròn PK và diện tích quạt tròn OMK.    

3. Đáp án và biểu điểm: 
	Câu
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	A. Trắc nghiệm

(2đ)
	Bài 1: C
	1đ

	
	Bài2: A
	1đ

	B. Tự luận

(8đ)
	Bài 1: Vẽ hình đúng                                                     

[image: image912.emf]O

B

A

C

 a, AOB là góc ở tâm chắn cung AB nên

AOB = sđ AB mà sđAB = 1200 nên AOB = 1200
b, ACB = 600                          

c, AOB = 2ACB                                                                  

Bài 2: Vẽ hình đúng                                                     

[image: image913.emf]I
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a, HFP = 900 ( gt); HEP = 900(gt) ; 


[image: image914.wmf]Þ

 HEP + HFP = 1800 
[image: image915.wmf]Þ

 tứ giác FHEP nội tiếp.

b, MNK = PNK (gt).

MNK = 
[image: image916.wmf]2

1

sđMK(MNK là góc nội tiếp chắn cung MK)

PNK = 
[image: image917.wmf]2

1

sđKP(PNK là góc nội tiếp chắn cung KP)


[image: image918.wmf]Þ

MK = KP 
[image: image919.wmf]Þ

OK đi qua trung điểm của MP
[image: image920.wmf]Þ

OK 
[image: image921.wmf]^

MP.

c, sđPK = 600
Độ dài cung tròn PK là: 3,14.4.60:180 
[image: image922.wmf]»

4,2cm

+ Diện tích quạt tròn OMK : 4,2.4 :2 = 8,4cm2
	0,5đ

1đ

1đ

1đ

1đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ




C. Hướng dẫn về nhà.

-  Ôn lại các kiến thức về hình học không gian.

- Đọc trước bài sau.

V. Rút kinh nghiệm.  
-……………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………….

-……………………………………………………………………………………….  

Thống kê kết quả kiểm tra.

	Lớp
	Sĩ số
	0 - 2
	3 - 4
	5 – 6
	7
	8 - 10
	> 5

	9A
	33
	
	
	
	
	
	

	9B
	32
	
	
	
	
	
	

	9H
	33
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Bài 53- Sgk/89.

  Biết tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau( nếu có thể ):



		        Trường 
                 hợp
Góc		1)		2)		3)		4)		5)		6)

				800				600						950

				700						400		650		

						1050						740		

						750								980
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